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1.1.Thu gom, thoát nước mưa ............................................................................. 34 

1.2.Thu gom, thoát nước thải .............................................................................. 36 

1.3.Xử lý nước thải .............................................................................................. 39 

Nguồn tiếp nhận nước thải .................................................................................. 41 
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3.Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường .................... 48 
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5.2.Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung ............................................... 54 

6.Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường ......................................... 54 

6.1.Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với HTXL nước thải54 

6.2.Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố vỡ tắc đường cống thu gom, thoát 

nước thải .............................................................................................................. 56 

6.3.Phòng ngừa, giảm thiểu sự cố vỡ tắc đường cống thu gom, thoát nước mưa56 
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2.1.Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải ....................................... 68 
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chữa bệnh  .......................................................................................................... 14 

Bảng 3.Nhu cầu tiêu thụ nước ............................................................................. 16 
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Bảng 28.Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí năm 2024 ... 66 

Bảng 29.Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc nước thải hàng năm ..................... 69 

 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 
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Hình 2.Sơ đồ tổ chức của Bệnh viện ................................................................... 11 
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Chương I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên cơ quan chủ quản: Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

- Địa chỉ: Số 219 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 6, phường 7, Tp. Trà 

Vinh, tỉnh Trà Vinh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Thượng tá Đoàn Văn Tân.  

Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 02943.865 757 Email: bvqdytravinh@gmail.com 

- Mã số thuế: 2100475120 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh được thành lập theo Quyết định số 

1039/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của UBND tỉnh Trà Vinh. Bệnh viện được 

nâng cấp từ bệnh xá Quân y thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh được đầu 

tư xây dựng và đưa vào hoạt động chính thức vào đầu năm 2010. 

Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh là cơ sở khám chữa bệnh trực 

thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh được hoạt động theo cơ chế đơn vị sự 

nghiệp có thu theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu 

theo tên gọi và được mở tài khoản riêng để giao dịch. 

- Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh toạ lạc tại số 219 Nguyễn Thị 

Minh Khai, khóm 6, phường 7, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh với tứ cận tiếp giáp 

như sau: 

+ Phía Đông: Tiếp giáp Trung tâm Thanh thiếu nhi Thành phố (khoảng 

5m); 

+ Phía Tây: Tiếp giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai; 

+ Phía Nam: Tiếp giáp nhà dân (khoảng 5m); 

+ Phía Bắc: Tiếp giáp Tịnh xá Ngọc Vân và nhà dân (khoảng 5m) 

Vị trí của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh được thể hiện khái quát 

trong sơ đồ sau: 
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Hình 1. Sơ đồ vị trí Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

Tọa độ các điểm góc ranh khu đất xây dựng Bệnh viện (tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o) được thể hiện trong các bảng sau: 

Bảng 1. Tọa độ các điểm góc ranh khu đất của Bệnh viện 

Mốc giới 
Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

V1 1098131 591117 

V2 1098097 591230 

V3 1098005 591154 

V4 1098057 591074 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường, phê duyệt cơ sở: 

+ Công văn số 513/UBND-KTKT ngày 02/3/2007 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc lập dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Quân dân y tỉnh; 

 + Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà vinh về việc thành lập Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh;  

Lối ra vào cổng 

Bệnh viện Quân dân y 

tỉnh Trà Vinh 

V1 

V2 

V4 

V3 
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+ Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Bệnh viện 

Quân Dân y tỉnh Trà Vinh do Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư;  

+ Quyết định số 204/QĐ-BTL ngày 11/2/2015 của Bộ tư lệnh quân khu 9 

về vị trí đóng quân của Bệnh viện quân dân y tỉnh Trà Vinh; 

+ Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại ngày 18/9/2015 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Mã số QLCTNH: 84.000102.T (cấp lần 1); 

 + Công văn số 950/STNMT-CCBVMT ngày 11/6/2018 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc xác nhận báo cáo hoàn thành các công trình bảo 

vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của “Bệnh viện Quân – Dân 

y tỉnh Trà Vinh”; 

 + Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 17/GP-UBND ngày 

11/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; 

+ Giấy phép số 01/GP-SKHCN ngày 12/01/2023 của Sở Khoa học và 

công nghệ tỉnh Trà Vinh về việc tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán y tế); 

- Quy mô của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh:  

+ Bệnh viên Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh là bệnh viện hạng III có chức 

năng khám bệnh, chữa bệnh cho lực lượng vũ trang trong tỉnh và nhân dân. 

+ Theo quy định tại khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công và tổng vốn 

đầu tư của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh là 6.986.000.000 đồng (Bằng 

chữ: Sáu tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu đồng): thuộc nhóm B. 

+ Dự án thuộc nhóm II theo quy định tại tiểu mục 2 Mục I Phụ lục IV ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 39 và Điểm a Khoản 3 Điều 41 của Luật bảo 

vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2022, Dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. Bệnh viện được nâng cấp 

từ bệnh xá Quân y thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh được đầu tư xây 

dựng và đưa vào hoạt động chính thức vào đầu năm 2010. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

Số giường bệnh: 

+ Theo kế hoạch: 100 giường bệnh. 
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+ Số giường thực tế: 50 giường bệnh. 

- Tổng số 07 khoa, phòng:  

+ 03 khoa lâm sàng. 

+ 02 khoa cận lâm sàng.  

+ 02 phòng chức năng.  

Thời gian hoạt động của Bệnh viện từ 07 giờ đến 22 giờ hằng ngày, có 

Bác sĩ trực 24/24 để kịp thời khám chữa bệnh trong các trường hợp nguy cấp. 

Bệnh viện hoạt động với quy mô 50 giường bệnh chủ yếu nhận và điều trị 

bệnh nhẹ, thực hiện các ca tiểu phẩu và điều trị ngoại trú. Hiện nay đội ngũ công 

nhân viên làm việc tại Bệnh viện là 69 người. Trong đó, bao gồm Bác sĩ, điều 

dưỡng, y sĩ; dược viên; kỹ thuật viên; nhân viên tài chính, văn phòng; tài xế. Sơ 

đồ tổ chức của Bệnh viện như sau: 

 

Hình 2. Sơ đồ tổ chức của Bệnh viện 

Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh có tổng diện tích là 21.485 m2 

trong đó có diện tích xây dựng 3.179 m2. Quy mô các hạng mục công trình 

thuộc Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh được thể hiện trong bảng sau: 

 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh 
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Bảng 1. Quy mô Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

TT Hạng mục Diện tích (m2) Ghi chú 

A Các hạng mục công trình chính 3.179,00   

1 
Khu khám, cấp cứu và điều trị ngoại 

trú cận lâm sàng 
2.125,60 

  

2 Khu điều trị nội trú 1.053,40 

Trong đó diện tích 

chính 475,7 m2, diện 

tích phụ 477,7 m2 

B Hạng mục các công trình phụ 18.306,00   

1 Nhà xe khách 125   

2 Nhà xe cán bộ 140   

3 Nhà ở cán bộ 282   

5 Nhà cầu nối 79,4   

6 Nhà vệ sinh 42   

7 Hệ thống xử lý nước thải 64   

8 Ao nuôi cá 1.700 m3 -   

9 Sân, đường, cống thoát nước chung 562,8   

10 Nhà kho CTNH 09  

11 Nhà kho rác thải tái chế 32  

12 Nhà máy phát điện dự phòng  32  

13 Đất trống 14.788   

14 Cây xanh 2.150   

  Tổng cộng 21.485,00   

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 

Hình 3. Sơ đồ các hạng mục công trình của Bệnh viện 

 Kho 

CTNH 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Khi đến Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh, bệnh nhân sẽ được cán bộ 

y Bác sĩ tại Bệnh viện tư vấn khám sức khỏe và chữa bệnh. Tùy theo tình trạng 

sức khỏe và tình trạng bệnh mắc phải mà bệnh nhân được Bác sĩ cấp thuốc, điều 

trị ngoại trú hay nội trú hay chuyển lên Bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. 

Quy trình hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh 

Trà Vinh được trình bày trong sơ đồ sau: 

 

Hình 4. Quy trình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

* Thuyết minh quy trình: Quy trình hoạt động của Bệnh viện thực hiện 

như sau:  

- Bệnh nhân sẽ liên hệ với bộ phận tiếp tân để trình bày yêu cầu khám 

chữa bệnh, sau khi tiếp nhận thông tin bộ phận tiếp tân sẽ xem xét bệnh nhân có 

bảo hiểm y tế (BHYT) hay không có bảo hiểm y tế để bố trí cho bệnh nhân đến 

khoa khám chữa bệnh phù hợp.  

- Nếu bệnh nhân có BHYT sẽ được tiếp nhận khám chữa bệnh theo từng 

bệnh phù hợp tại các phòng khám, sau đó sẽ được phát thuốc tại quầy phát thuốc 

có BHYT và ra về.  
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- Đối với bệnh nhân không có BHYT sẽ phải đóng phí khám chữa bệnh 

trước đó rồi mới được tiếp nhận khám chữa bệnh theo từng bệnh phù hợp tại các 

phòng khám, nếu có chỉ định cận lâm sàng thì bệnh nhân sẽ phải đóng viện phí 

về việc khám cận lâm sàng và sau đó quay về lại phòng khám và tiếp tục khám 

chữa bệnh, sau đó bệnh nhân sẽ nhận được toa thuốc của Bệnh viện và ra về.  

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

- Số lượt khám bệnh tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh: khoảng 

350 lượt/ngày. 

- Số lượt điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh: 

khoảng 04 người/ngày. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện nước 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất 

Các loại hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh 

của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đảm bảo không thuộc danh mục cấm 

sử dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau: 

Bảng 2. Nhu cầu các loại hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám 

chữa bệnh 

TT Nguyên liệu thô/hoá chất 
Số lượng trung 

bình/năm 
ĐVT 

A Vật tư Y tế tiêu hao     

1 Nhiệt kế thuỷ ngân 7 Cây 

2 Dây chuyền dịch 684 Sợi 

3 Chỉ nylon 3.0 10 Tép 

4 Chỉ nylon 3/0 kim tam giác 7 Tép 

5 Chỉ chromic 2/0 kim tròn 1 Tép 

6 Đè lưỡi gỗ tiệt tùng 29 Hộp 

7 Giấy điện tim 7 Cuộn 

8 Giấy lau kính hiển vi 2 Xấp 

9 Ống nghiệm 5ml 4000 Cái 

10 Khẩu trang giấy 6 Hộp 

11 Khẩu trang giấy 2 lớp 1800 Cái 

12 Dầu soi kính hiển vi 500 ml 1 Chai 

13 Dây ra gô 15 Sợi 

14 Băng cuộn 10 Cuộn 

15 Gạc nhỏ 5 Bịt 

16 Gạc lớn 162 Bịt 

17 Găng tay 10 Hộp 
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TT Nguyên liệu thô/hoá chất 
Số lượng trung 

bình/năm 
ĐVT 

18 Găng tay vừa 6,5-7-7,5 1028 Cặp 

19 
Mask phun khí dung người 

lớn 
12 Cái 

20 Cồn 90% 39 Lít 

21 Băng cuộn bảo thạch 20 Cuộn 

22 Lam men 20 Hộp 

23 Đầu col xanh 2 Bịt 

24 Đầu col vàng 2 Bịt 

25 Lọ đựng nước tiểu 40 Cái 

26 Lam kính 4 Hộp 

27 Thuốc rữa phim XQ 1 Bộ 

28 Phim XQ 35x35 4 Hộp 

29 Phim XQ 30x40 7 Hộp 

30 Phim XQ 24x30 8 Hộp 

31 Máy huyết áp Yamasu 2 Bộ 

32 Ống nghe 4 Cái 

33 Povidine 500ml 2 Chai 

34 Băng keo lụa xé 1.25*5m 20 Cuộn 

35 Băng keo lụa xé 2,5*5m 80 Cuộn 

36 Âm kế - nhiệt kế 1 Cái 

37 Bông gòn thấm nước 4 Kg 

38 Ống nghiệm ly tâm 8 Cái 

39 Dao mổ 10 Cái 

40 Kim luồn 137 Cây 

41 Kim bướng số 23 462 Cây 

42 Kim rời 18Gx1 1/2 181 Cây 

43 Kim rời 18Gx1 1/3 2284 Cây 

44 Bơm tiêm 5cc 16 Hộp 

45 Ống tiêm 5cc 25Gx1 1/2 30 Ống 

46 Ống tiêm 10cc 23Gx 1 1/2 299 Ống 

47 EDTA 3000 Cái 

48 Oxy 2 mũi lớn 18 Sợi 

B Hoá chất xét nghiệm     

1 Albumin 250 ml 1 Hộp 

2 BID 200 ml 1 Hộp 

3 Cholesterol 800 ml 1 Hộp 

4 Lancet 1 Hộp 

5 URS 1 Hộp 

6 Hpylori 300 Test 

7 HDL Direct 160 ml 1 Hộp 
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TT Nguyên liệu thô/hoá chất 
Số lượng trung 

bình/năm 
ĐVT 

8 Dengue 24 Test 

9 Hbs Ag 5mm 500 Test 

10 HCV 5mm 500 Test 

11 HIV 50 Test 

12 Calcium 100ml 2 Hộp 

13 Creatinine 1200 ml 1 Hộp 

14 GGT 50ml 5 Hộp 

15 HDL Direct 80 ml 2 Hộp 

16 Erba norm 1 Hộp 

17 Erba path 1 Hộp 

18 Glucose 1000 ml 1 Hộp 

19 SGOT 200ml 1 Hộp 

20 Bit 200ml 1 Hộp 

21 SGPT 200ml 1 Hộp 

22 Total Protein 250 ml 2 Hộp 

23 Triglyceride 100ml 3 Hộp 

24 Triglyceride 200ml 1 Hộp 

25 Urea 300ml 2 Hộp 

26 Acude Uric 100ml 2 Hộp 

27 Acude Uric 200ml 2 Hộp 

28 Diluid 1600/2000 3 Thùng 

29 Blonking 1600/2000 1 Thùng 

30 Cymet 1 Thùng 

Nguồn: Số liệu thống kê 06 tháng đầu năm 2024 của Bệnh viện Quân - 

Dân y tỉnh Trà Vinh 

4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

- Nguồn cung cấp nước: Công ty Cổ phần Cấp Thoát nước Trà Vinh 

thông qua tuyến cống truyền tải trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. 

- Nhu cầu tiêu thụ nước phục vụ khám chữa bệnh và sinh hoạt tại Bệnh 

viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh: trung bình 279 m3/tháng, tương đương 11 

m3/ngày đêm. 

Bảng 3. Nhu cầu tiêu thụ nước 

STT 
Nhu cầu cấp 

nước 

Số lượng 

Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Lưu 

lượng Tối đa 
Trung 

bình 
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STT 
Nhu cầu cấp 

nước 

Số lượng 

Tiêu chuẩn 
Đơn vị 

tính 

Lưu 

lượng Tối đa 
Trung 

bình 

1 

Nước cấp cho 

giường bệnh, hấp 

tiệt trùng, khử 

khuẩn dụng cụ,… 

50 giường 
04 

giường 

300 lít/ 

giường/ngày 
m3/ngày 1,2 

2 

Nước sinh hoạt 

của người nhà 

bệnh nhân 

50 người 
15  

người 

15 

lít/người/ngày 
m3/ngày 0,06 

3 

Nước sinh hoạt 

của nhân viên, y 

bác sĩ 

69 người - 
15 

lít/người/ngày 
m3/ngày 1,04 

4 

Nước sinh hoạt 

của bệnh nhân 

ngoại trú 

350 người - 
15 

lít/người/ngày 
m3/ngày 5,25 

5 

Tưới cây khuôn 

viên của Bệnh 

viên 

2.150 m2 - 3 lít/m2 m3/ngày 3,45 

Tổng cộng m3/ngày 11 

Nguồn: Số liệu thống kê hoá đơn tiền nước năm 2024 của Bệnh viện Quân 

- Dân y tỉnh Trà Vinh 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nhu cầu sử dụng điện khoảng 8.111 kWh/tháng tương đương 283 

kWh/ngày (Số liệu thống kê hàng tháng  năm 2024 của Bệnh viện Quân - Dân y 

tỉnh Trà Vinh). Việc sử dụng điện phục vụ cho mục đích thắp sáng và hoạt động 

của các loại máy móc, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện. 

- Nguồn cung cấp điện: Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh – Tổng công ty 

điện lực miền nam TNHH, địa chỉ tại số 02 Hùng Vương, Khóm 1, Phường 4, 

Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh. 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Quá trình thành lập  

- Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh được thành lập theo Quyết định 

số 1039/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà vinh về việc 

thành lập Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh. 

- Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt đề án bảo vệ môi 
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trường chi tiết của Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Trà Vinh do Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, được cấp Giấy xác nhận số 950/STNMT-

CCBVMT ngày 11/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh về 

việc xác nhận báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết của “Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh” và Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước số 17/GP-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh. 

Nhìn chung, trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh, Bệnh viện Quân - 

Dân y tỉnh Trà Vinh đã thực hiện đầy đủ các quy định của Luật bảo vệ môi 

trường trong công tác bảo vệ môi trường. 

Hiện nay, Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh vẫn duy trì quy mô hoạt 

động là 50 giường bệnh. Thị Minh Khai, khóm 6, phường 7, Tp. Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh. 

5.2. Hiện trạng các hạng mục công trình 

Quy mô và hiện trạng các hạng mục công trình thuộc Bệnh viện Quân - 

Dân y tỉnh Trà Vinh được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4. Quy mô và hiện trạng các hạng mục công trình 

TT Hạng mục Diện tích (m2) Hiện trạng 

A Các hạng mục công trình chính 3.179,00 

Cơ sở hạ tầng đáp 

ứng được quy mô 

khám, chữa bệnh dự 

kiến sẽ cải tạo, nâng 

cấp khi có dấu hiệu 

xuống cấp của cơ sở 

hạ tầng 

1 
Khu khám, cấp cứu và điều trị ngoại 

trú cận lâm sàng 
2.125,60 

2 Khu điều trị nội trú 1.053,40 

B Hạng mục các công trình phụ 18.306,00 

1 Nhà xe khách 125 

2 Nhà xe cán bộ 140 

3 Nhà ở cán bộ 282 

5 Nhà cầu nối 79,4 

6 Nhà vệ sinh 42 

7 Hệ thống xử lý nước thải 64 

8 Ao nuôi cá 1.700 m3 - 

9 Sân, đường, cống thoát nước chung 562,8 

10 Nhà kho CTNH 09 

11 Nhà kho rác thải tái chế 32 

12 Nhà máy phát điện dự phòng  32 

13 Đất trống 14.788 

14 Cây xanh 2.150 

  Tổng cộng 21.485,00 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 
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Tại thời điểm lập Báo cáo, các hạng mục công trình thuộc Bệnh viện 

Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đều chưa có dấu hiệu xuống cấp và cơ bản đáp ứng 

được công năng của công trình. 

Đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m3/ngày-đêm hoạt 

động ổn định, đảm bảo xử lý triệt để nước thải phát sinh. 
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Chương II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh được thực hiện phù hợp với chủ 

trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác y tế nhằm huy động các 

nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân 

dân trong tỉnh và khu vực lân cận. Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 

1039/QĐ-UBND ngày 04/6/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chính thức 

đi vào hoạt động ngày 01/01/2015 được duy trì ổn định đến nay. 

Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh là bệnh viện hạng III thực hiện 

theo Đề án số 800/ĐA-BCHQS ngày 08/6/2011 của Bộ Chỉ Huy Quân sự tỉnh 

Trà Vinh, thực hiện các mặt công tác khác theo sự chỉ đạo, quản lý của Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh Trà Vinh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh và Phòng Quân y Quân khu 9. 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Bệnh 

viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh, quá trình hoạt động của Bệnh viện Quân - Dân 

y tỉnh Trà Vinh phù hợp với các quy định theo Thông tư số 34/2019/TT-BYT 

ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữ bệnh 

Quân Dân Y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp Quân Dân Y. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

nguồn tiếp nhận nước thải 

- Bệnh viện đã được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

17/GP-UBND ngày 11/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Nguồn tiếp 

nhận nước thải của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh là sông Long Bình 

thuộc thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh nay có tên gọi là Rạch Trà Vinh đổ ra 

sông Cung Hầu, chảy qua địa phận thành phố Trà Vinh và dọc Quốc lộ 54 theo 

hướng Bắc – Nam với chiều dài 17 km (Theo quyết định số 196/QĐ-UBND 

ngày 16/2/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt khả năng 

tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và 

kênh cấp 1 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh), đoạn chảy qua khu vực đô thị thành phố 

Trà Vinh với chiều dài khoảng 09 km, rộng 20 – 30 m, sâu 03-06 m có vai trò 

rất quan trọng trong việc tiêu nước và vận tải hàng hoá của người dân. Chế độ 

thuỷ văn của Rạch Trà Vinh chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều biển 

Đông, mỗi ngày có 02 lần triều lên, 02 lần triều xuống, trong 01 tháng có 02 lần 
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triều cường và 02 lần triều kém, đỉnh triều dao động trung bình từ 0,6 m đến 

1,53 m. 

Với lưu lượng tức thời nhỏ nhất của Rạch Trà Vinh là 15,5 m3/s (Nguồn: 

Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các 

sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh) với 

lưu lượng xả thải lớn nhất của Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh là 100 

m3/ngày đêm (tương đương 0,0012 m3/s) là rất nhỏ so với nguồn tiếp nhận, do 

đó hoạt động của xả thải của Bệnh viện không làm ảnh hưởng lớn đến chế độ 

thuỷ văn của Rạch. 

- Các điểm khai thác, sử dụng nước mặt Rạch Trà Vinh: Trong bán kính 

02 – 03 km (tính từ vị trí xả nước thải xin cấp phép), các đối tượng khai thác 

nước mặt sông Long Bình chủ yếu là các hộ dân dọc trên tuyến đường Bạch 

Đằng, đường Đồng Khởi, ... phục vụ cho canh tác nông nghiệp. 

- Các điểm xả nước thải lân cận cùng xả vào nguồn nước tiếp nhận: Các 

đối tượng xả nước thải vào Rạch Trà Vinh với lưu lượng lớn, tần suất liên tục và 

có khả năng gây tác động cộng hưởng bao gồm: 

+ Nhóm nước thải sản phát sinh từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ bao gồm: Công ty Cổ phần thủy sản Cửu Long, Công 

ty Cổ phần Trà Bắc. 

+ Nhóm nước thải y tế bao gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, Bệnh 

viện Đa khoa Minh Tâm, Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh. 

+ Nhóm nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ các hộ dân trên địa bàn thành 

phố Trà Vinh và Siêu thị Co.op Mart Trà Vinh. 

Đến thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, hoạt động 

xả thải không thay đổi so với nội dung đã được cấp phép, cụ thể  như sau: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Long Bình (Rạch Trà Vinh) 

- Tọa độ điểm xả nước thải sau hệ thống đấu nối vào cống thoát nước của 

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1098 004  

+ Tọa độ Y= 591 176 

- Tọa độ điểm đấu nối đường cống thoát nước của Trung tâm sinh hoạt 

thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn Đáng (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 
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+ Tọa độ X= 1097 894 

+ Tọa độ Y= 591 114 

Vị trí đấu nối từ hệ thống cống thoát nước thải của Bệnh viện Quân - Dân 

y tỉnh Trà Vinh vào hố ga của hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn 

Đáng. 

- Tọa độ điểm xả thải vào nguồn tiếp nhận là Rạch Trà Vinh (gần Cầu 

Long Bình 2, thuộc phường 6, thành phố Trà Vinh)  (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1097 539 

+ Tọa độ Y= 592 311 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo hệ thống 

thoát nước của Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn 

Đáng, sau đó chảy ra Rạch Trà Vinh, loại hình xả ngầm xả ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 100 m3/ngày đêm 

- Chất lượng nước thải: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải y tế. (cột B; K = 1,2). 

Nhằm đảm bảo hoạt động xả thải của Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà 

Vinh tại thời điểm lập Báo cáo vẫn duy trì được sự phù hợp với khả năng chịu 

tải của môi trường nguồn tiếp nhận nước thải, Bệnh viện phối hợp với đơn vị tư 

vấn thực hiện đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nguồn tiếp nhận nước 

thải là Rạch Trà Vinh, cụ thể như sau: 

a) Sự phù hợp của hoạt động xả thải đối với chế độ thủy văn của nguồn 

tiếp nhận nước thải  

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý của Bệnh viện tự chảy theo hệ 

thống thoát nước của Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường 

Nguyễn Đáng, sau đó chảy ra Rạch Trà Vinh. (Bệnh viện có lắp đồng hồ đo lưu 

lượng nguồn nước thải sau xử lý) 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa của Bệnh viện là 100 m3/ngày đêm 

(tương đương 0,0012 m3/s) 

- Lưu lượng tức thời nhỏ nhất của Rạch Trà Vinh là 15,5 m3/s (nguồn: 

Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các 

sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh). 
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So sánh giữa lưu lượng xả thải lớn nhất của Bệnh viện cho thấy hoạt động 

của xả thải của Bệnh viện không làm ảnh hưởng lớn đến chế độ thuỷ văn của 

Rạch. 

b) Sự phù hợp của hoạt động xả thải đối với chất lượng nước mặt tiếp 

nhận nước thải 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường của Bệnh viện, 

thực hiện quan trắc chất lượng nước mặt nguồn tiếp nhận nước thải và nước 

nước thải sau xử lý, cụ thể như sau: 

Bảng 5. Vị trí và thời gian lấy mẫu 

TT Lần lấy mẫu Ngày lấy mẫu Điều kiện 

I Nước mặt rạch Trà Vinh  tại cách điểm xả thải 200m theo hướng 

dòng chảy (Ký hiệu : NM1) 

1 Lần 1 23/10/2024 Nước kiệt 

II Nước mặt rạch Trà Vinh tại điểm xả thải (Ký hiệu : NM2) 

1 Lần 1 23/10/2024 Nước kiệt 

2 Lần 2 24/10/2024 Nước kiệt 

3 Lần 3 25/10/2024 Nước kiệt 

III Nước thải sau xử lý (Ký hiệu : NT) 

1 Lần 1 23/10/2024 Hệ thống xử lý nước thải công 

suất 100 m3/ngày đêm đang 

hoạt động 

2 Lần 2 24/10/2024 

3 Lần 3 25/10/2024 

 b.1) Đánh giá chất lượng nước mặt sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh) 

 - Hiện trạng nguồn nước mặt và khu vực tiếp nhận nước thải tại thời 

điểm lấy mẫu: 

 + Màu sắc : Không phát hiện màu sắc lạ. 

 + Mùi : Không phát hiện mùi hôi thối do nước bị ô nhiễm  

 + Không phát hiện các dấu hiệu bất thường hay các yếu tố ô nhiễm môi 

trường nước mặt khác. 

 + Phương tiện giao thông thuỷ : số lượng các phương tiện giao thông 

thuỷ di chuyển tương đối ít 

 - Kết quả thử nghiệm nước mặt sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh) được 

thể hiện trong bảng sau : 

 

 

 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh 
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Bảng 6. Kết quả thử nghiệm sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh) 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

08:2023/BTNMT 

(Mức B-Bảng 2) 

NM1 NM2 

Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 TSS mg/L 89,3 89,3 77,5 65,8 ≤ 100 

2 BOD5 mg/L 5 5 6 5 ≤ 6 

3 COD mg/L 12 12 14 12 ≤ 15 

4 Amoni (tính theo N) mg/L KPH KPH KPH KPH 0,3(*) 

5 Tổng N mg/L 0,71 0,71 0,64 0,69 ≤ 1,5 

6 Tổng P mg/L 0,53 0,53 0,58 0,56 ≤ 0,3 

Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi 

trường 

* Ghi chú: 

- Giá trị giới hạn áp dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Mức B, bảng 2 - Bảng 2. Giá trị giới 

hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc phân loại chất lượng nước 

sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi trường sống dưới nước; mức 

B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ nhiều oxy hòa 

tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục đích sản xuất 

công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp) 

 - Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 08:2023/BTNMT (bảng 1 - Giá trị giới 

hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người) - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước mặt. 

* Nhận xét: Theo kết quả thử nghiệm cho thấy nước mặt Rạch Trà Vinh  

tại thời điểm lập báo cáo có chất lượng khá tốt, ít biến động giữa các đợt quan 

trắc và đa số các thông số đều đạt QCVN 08:2023/BTNMT (các thông số pH, 

TSS, COD, BOD5, tổng N đạt mức B, bảng 2; thông số NH4
+-N đạt bảng 1). 

Riêng thông số tổng P vượt giới hạn cho phép so với mức B, bảng 2. 

b.2) Đánh giá chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

Kết quả thử nghiệm chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải 

công suất 100 m3/ngày đêm tại thời điểm lập báo cáo như sau: 
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Bảng 7. Kết quả thử nghiệm 03 mẫu nước thải sau xử lý  

TT Chỉ tiêu  Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/BTNMT 

CỘT B, K=1,2 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH  mg/L 7,43 7,37 7,43 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/L 90,8 74,8 81,5 120 

3 BOD5 mg/L 20 27 11 60 

4 COD mg/L 39 60 23 120 

5 N_NH4
+ mg/L 9,43 < 0,18 < 0,18 12 

6 N_NO3
-  mg/L 0,95 14,8 19,8 60 

7 P_PO4
3-  mg/L 1,42 1,12 1,16 12 

8 S2-  mg/L KPH KPH KPH 4,8 

9 Dầu mỡ ĐTV 
MPN/ 

100mL 
< 3 KPH KPH 24 

10 Coliforms  mg/L 4x103 KPH 320 5.000 

Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm của Trung Tâm nghiên cứu và tư vấn môi 

trường 

 * Ghi chú : Giá trị tối đa cho phép áp dụng theo công thức Cmax=C x K 

 Trong đó : 

 + C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm cột B 

 + K là hệ số về quy mô và loại hình cơ sở y tế (K=1,2) 

 * Nhận xét : Theo kết quả cho thấy, nước thải sau xử lý của Bệnh viện 

có 10/10 thông số đều đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K=1,2) – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế 

 c) Sự phù hợp của hoạt động xả thải đối với khả năng chịu tải của nguồn 

tiếp nhận nước thải 

 Trình tự, phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 

tải của nguồn nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Điều 82 của 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

 - Xác định đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải: Nguồn tiếp nhận nước thải của Bệnh viện là sông Long Bình ( Rạch Trà 

Vinh). 
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 Nguồn tiếp nhận nước thải của Bệnh viện là sông Long Bình ( Rạch Trà 

Vinh) có tổng chiều dài 17 km, trong đó đoạn chảy qua khu đô thị thành phố Trà 

Vinh có chiều dài khoảng 9,0 km. Do đó, theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, khu vực cần đánh giá khả 

năng nhận nước thải, sức chịu tải của rạch  chảy qua khu đô thị thành phố Trà 

Vinh có chiều dài khoảng 9,0 km. 

 - Xác định mục đích sử dụng nước của rạch: Tại thời điểm lập báo cáo, 

nước mặt  dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi, sản xuất nông nghiệp và không 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

 - Xác định thông số đánh giá: Căn cứ theo khoản 1 Điều 82 của Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và khoản 2 Điều 7 của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải của mỗi đoạn sông được đánh giá đối với từng thông số sau: COD, 

BOD5, Amoni, TSS (Đối với thông số tổng N, tổng P không thực hiện đánh giá 

do QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế không 

có thông số này). 

 Ngoài ra, theo Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, 

sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh, cáo thông số COD, BOD5, TSS được tính toán và so sánh theo 

Bảng 2 tại QCVN 08:2023/BTNMT (mức B); thông số Amoni được tính toán và 

so sánh theo Bảng 1 tại QCVN 08:2023/BTNMT. 

 - Xác định phương pháp đánh giá: Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 8 

của Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián 

tiếp. 

 Căn cứ theo khoản 2 Điều 82 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, công thức tính 

toán theo phương pháp đánh giá gián tiếp cụ thể như sau: 

Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x Fs + NPtđ. Trong đó: 

 + Ltn: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô 

nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày; 

 + Ltđ: Tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với 

đoạn sông cần đánh giá, đơn vị tính là kg/ngày. 

 + Fs: Hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9 
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trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng 

để đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, 

sức chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT 

ngày 29/12/2017 xem xét, quyết định xem xét, quyết định. Lựa chọn giá trí tính 

là 0,7. 

+ Lnn: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước của đoạn sông cần đánh giá, đơn vị tính là kg/ngày; 
 

+ Ltt: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính 

là kg/ngày; 
 

+ NPtd: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá 

trình biến đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtd 

phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô 

nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này. 

Như vậy, công thức xác định khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của nguồn tiếp nhận nước thải là sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh) bằng 

phương pháp đánh giá gián tiếp như sau: Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x 0,7 

c.1) Xác định tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt 

(Ltđ) Công thức xác định: Ltđ = Cqc x QS x 86,4. Trong đó: 

- Cqc: Giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy 

chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước 

của đoạn sông, đơn vị tính là mg/l. Áp dụng, QCVN 08:2023/BTNMT 

(bảng 1 đối với thông số NH4
+
-N và mức B bảng 2 đối với các thông số TSS, 

COD, BOD5, Tổng N, Tổng P). 

- QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là 

m
3
/s. Lưu lượng dòng chảy tối thiểu của sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh) là 

15,5 m
3
/s. 

 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn 

vị tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

 

Bảng 8. Bảng tính tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt (Ltđ) 

TT Thông số 
Cqc 

mg/l 

Qs 

m3/s 

Hệ số thứ 

nguyên 

Ltđ  

(kg/ngày) 

1 TSS 100 15,5 86,4 133.920 

2 COD 15 15,5 86,4 20.088 

3 BOD5 6 15,5 86,4 8.035,20 
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TT Thông số 
Cqc 

mg/l 

Qs 

m3/s 

Hệ số thứ 

nguyên 

Ltđ  

(kg/ngày) 

4 Amoni 0,3 15,5 86,4 401,76 

Nguồn : Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 c.2) Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 

nguồn nước (Lnn) 

Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4. Trong đó: 

- QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là 

m
3
/s. Lưu lượng dòng chảy tối thiểu của rạch Trà Vinh là 15,5 m

3
/s. 

 
 

- Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn 

vị tính là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

 

- Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là 

mg/l;  

+ Qs: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, đơn vị tính là m
3
/s. 

+ Giá trị 8,64 x 10
8 

là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (chuyển đổi từ 

đơn vị tính MPN/100mL, m
3
/s thành đơn vị tính MPN/ngày).  

Nhằm có cơ sở tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện 

có trong nguồn nước sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh), Công ty đã phối 

hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lấy và thử nghiệm mẫu nước mặt, kết quả 

cụ thể như sau: 

Bảng 9. Kết quả phân tích nước mặt Rạch Trà Vinh 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị 

Kết quả 
Kết quả Giá 

trị trung 

bình 

(ký hiệu: Cnn) 
  

NM1 NM2 

Lần 1 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 TSS mg/L 89,3 89,3 77,5 65,8 80,48 

2 BOD5 mg/L 5 5 6 5 5,25 

3 COD mg/L 12 12 14 12 12,5 
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4 Amoni mg/L KPH KPH KPH KPH - 

Nguồn : Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 Như vậy, tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước cụ thể như sau : 

Bảng 10. Bảng tính tải lượng trung bình của thông số chất lượng nước hiện có 

trong nguồn nước (Lnn) 

STT Thông số 
Cnn Qs Hệ số thứ 

nguyên 

Lnn  

mg/l m3/s (kg/ngày) 

1 TSS 80,48 15,5 86,4 107.772,12 

2 BOD5 5,25 15,5 86,4 7.030,80 

3 COD 12,50 15,5 86,4 16.740,00 

4 Amoni 0,00 15,5 86,4 0,00 

Nguồn : Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

c.3) Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt) 

Theo khoản 3 Điều 82 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguồn thải vào đoạn 

sông gồm 03 nguồn chính: nguồn thải điểm, nguồn thải diện và nguồn thải tự 

nhiên. Tải lượng các thông số ô nhiễm từ 03 nguồn này được ký hiệu tương ứng 

là Lt, Ld và Ln. 

Công thức xác định tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn 

nước thải: Ltt = Lt + Ld + Ln Trong đó: 

- Lt: Nguồn thải điểm, đơn vị tính là mg/L. 

 - Ld: Nguồn thải diện, đơn vị tính là mg/L. 

- Ln: Nguồn thải tự nhiên, đơn vị tính là mg/L. 
 

- Công thức xác định tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải điểm 

(Lt): Lt = Ct x Qt x 86,4. Trong đó: 

+ Qt: Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông, đơn 

vị tính là m
3
/s. 

 

+ Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 
 

+ Ct: Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả 

vào đoạn sông, đơn vị tính là mg/L. 
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+ Giá trị 8,64 x 10
8 

là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (chuyển đổi từ đơn 

vị tính MPN/100mL, m
3
/s thành đơn vị tính MPN/ngày).  

Kết quả thử nghiệm 03 mẫu nước thải sau xử lý trước khi xả ra 

nguồn tiếp nhận tại thời điểm lập báo cáo như sau: 

Bảng 11. Kết quả phân tích nước thải sau xử lý 

TT 
Chỉ 

tiêu 
Đơn vị 

Kết quả 
Kết quả  trung bình 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 BOD5 mg/L 20 27 11 19,33 

2 COD mg/L 39 60 23 40,67 

3 TSS mg/L 90,8 74,8 81,5 82,37 

4 Amoni mg/L 0 0,18 0,18 0,12 

Nguồn : Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

Như vậy, tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của Bệnh 

viện với lưu lượng xả thải lớn nhất là 100 m
3
/ngày-đêm, tương đương 0,0012

 

m
3
/s, được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 12. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải của Bệnh 

viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh  (ký hiệu: Lt1) 

TT Thông số 
Ctl 

mg/l 

Qtl 

m3/s 

Hệ số thứ 

nguyên 

Ltl 

(kg/ngày) 

1 BOD5 19,33 0,0012 86,4 2,00 

2 COD 40,67 0,0012 86,4 4,22 

3 TSS 82,37 0,0012 86,4 8,54 

4 Amoni 0,12 0,0012 86,4 0,01 

Nguồn : Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

Ngoài ra, theo Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, 

sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại 

Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024, tải lượng các thông số ô 

nhiễm phát sinh từ nguồn thải điểm (Lt) và nguồn thải diện (Ld) trên địa bàn 

thải phố Trà Vinh xả thải vào nguồn nước mặt Rạch Trà Vinh bao gồm: 
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Bảng 13. Danh mục các nguồn thải điểm (Lt) và nguồn thải diện (Ld) trên địa bàn 

thành phố Trà Vinh xả thải vào nguồn nước mặt Rạch Trà Vinh 

TT Tên đối tượng Ký hiệu 
 

1 
Công ty Cổ phần Bất động sản và Siêu thị bán lẻ 

Đông Phương Trà Vinh 

 

Lt2 

 

2 
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản TNR 

Holdings Việt Nam 

 

Lt3 

 

3 
Công ty TNHH Thương Mại-Dịch Vụ Sài Gòn Trà 

Vinh 

 

Lt4 

4 Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh Lt5 

5 Bệnh việnKiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh Lt6 

6 Bệnh viện Minh Tâm Lt7 

7 Công ty Cổ phần Dược phẩm TV.Pharm Lt8 

8 DNTN Quận Nhuần Lt9 

9 Công ty CP Vincom Retail Lt10 

10 Nguồn thải diện từ nguồn thải sinh hoạt Ld1 

11 Nguồn thải diện từ nguồn thải nuôi trồng thủy sản Ld2 

Nguồn: Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các 

sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 2023 

Bảng 14. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong các nguồn thải điểm (Lt) và 

nguồn thải diện (Ld) 

 

TT 

 

Thông số 

Lt2 Lt3 Lt4 Lt5 Lt6 Lt7 

(kg/ngày) 

1 COD 15,7 24,1 5,25 2,8 0,1 1,7 

2 BOD5 9,8 15,0 3,27 1,6 0,1 1,0 

3 Amoni 5,94 9,11 1,98 0,34 0,02 0,20 

4 TSS 10,1 15,5 3,4 3,6 0,2 2,1 

5 Coliform
(*) 8.917.650 13.673.730 2.972.550 178.900 8.945 107.340 
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ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

Bảng 15. Bảng tải lượng thông số ô nhiễm có trong các nguồn thải điểm (Lt) và 

nguồn thải diện (Ld) (tt) 

 

TT 

 

Thông số 
Lt8 Lt9 Lt10 Ld1 Ld2 

(kg/ngày) 

1 COD 2,7 2,0 11,5 139,6 2,6 

2 BOD5 1,6 1,1 7,2 86,9 1,5 

3 Amoni 0,17 0,13 4,4 52,7 0,11 

4 TSS 1,6 1,2 7,4 89,8 1,8 

5 Coliform
(*) 

162.600 119.240 6.539.610 791.103 1.052 

Nguồn: Dự án Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, 

sức chịu tải của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp I trên 

địa bàn tỉnh Trà Vinh, 2023 

Ghi chú: 
(*) 

có đơn vị là MPN/ngày. 
 

Như vậy, tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải: 

Ltt = (Lt1 + … + Lt10) + (Ld1 + Ld2) 

Bảng 16. Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

 

TT 

 

Thông số 

Lt1 Lt2 + … + Lt10 Ld1 + Ld2 Ltt 

(kg/ngày) 

1 COD 7,26 65,85 142,2 215,31 

2 BOD5 1,002 40,67 88,4 130,072 

3 Amoni 2,532 22,29 52,81 77,632 

4 TSS 0 45,1 91,6 136,7 

5 Tổng N 3,138 - - 3,138 

6 Tổng P 1,38 - - 1,38 

Nguồn : Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của 

nguồn tiếp nhận nước thải là sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh) được thể hiện 

trong bảng sau: 
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Bảng 17. Kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn 

tiếp nhận nước thải là sông Long Bình ( Rạch Trà Vinh) 

 

TT 

 

Thông số 

 

Ltđ 

(kg/ngày) 

 

Lnn 

(kg/ngày) 

 

Ltt 

(kg/ngày) 

 

Fs 

 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 COD 20.088,0 12.427,78 215,31 0,7 5.211,44 

2 BOD5 8.035,2 2.249,86 130,072 0,7 3.958,69 

3 Amoni 401,8 160,70 77,632 0,7 114,43 

4 TSS 133.920,0 58.496,26 136,7 0,7 52.700,93 

Nguồn : Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024 

 Theo kết quả đánh giá cho thấy, nguồn tiếp nhận nước thải là sông 

Long Bình ( Rạch Trà Vinh) vẫn còn khả năng tiếp nhận đối với 06/06 thông 

số được đánh giá.  

 Tuy nhiên, mục đích sử dụng nguồn nước mặt của rạch là tưới tiêu thủy 

lợi, sản xuất nông nghiệp và không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, lưu 

lượng xả thải của Bệnh viện thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng dòng chảy của 

rạch.  

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường không 

khí 

- Đối với máy phát điện dự phòng: Tần suất hoạt động rất thấp, Bệnh 

viện đã thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý, xử lý nguồn thải, nên hầu như 

không gây sức ép đến chất lượng môi trường không khí xung quanh từ nguồn 

thải này. 
 
 

Theo số liệu thống kê kết quả quan trắc không khí xung quanh năm 

2023 tại vị trí khu vực khuôn viên Bệnh viện và khu vực giáp Trung tâm 

Thanh thiếu nhi cho thấy: Tất cả các thông số quan trắc đều có giá thấp và 

đạt giới hạn cho phép quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 
 

(Kết quả quan trắc được thể hiện chi tiết tại Chương V) 
 

Như vậy, trong quá trình hoạt động của Bệnh viện không phát sinh 

những vấn đề gây ô nhiễm với môi trường xung quanh đảm bảo không gây tác 

động xấu đến môi trường không khí và sức khoẻ cộng đồng. 
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ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

Chương III.  KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH,                             

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a) Công trình thu gom nước mưa 

Nước mưa từ sê-nô mái được thu gom bằng đường ống uPVC Ф 114, sau 

đó dẫn vào hệ thống cống thu gom nước mưa chảy tràn bố trí dọc theo các tuyến 

đường nội bộ; 

Nước mưa từ trên các khu vực sân bãi, đường nội bộ được thu gom vào hệ 

thống cống, hố ga thu gom nước mưa cụ thể như sau:  

- Hệ thống cống thu gom nước mưa chảy tràn bao gồm các tuyến cống 

bêtông - nắp đal với đường kính D400 chiều dài 185 m, gồm 23 hố ga lắng cặn.  

- Tuyến cống có cao độ hạ dần theo hướng tập trung về khu vực nguồn 

tiếp nhận là cống thoát nước công cộng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

nhằm đảm bảo khả năng tự chảy của dòng nước. 

- Bố trí hố ga bằng bêtông cốt thép dọc theo mạng lưới cống thu gom và 

thoát nước mưa chảy tràn, nhằm điều hòa dòng chảy, loại bỏ chất rắn lơ lửng có 

trong dòng nước.  

  

Hình 5. Hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn 

* Hệ thống tiêu thoát nước mưa: Là tuyến cống thoát nước dọc theo tuyến 

đường nội bộ, đoạn dẫn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai vào cổng chính của 

Bệnh viện. Đây là cống bêtông - nắp đal với đường kính D400    

 Nước mưa được thu gom vào cống thoát nước mưa sẽ tiếp tục được dẫn 
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vào hệ thống cống công cộng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và xả thải vào 

nguồn tiếp nhận là Rạch Trà Vinh. 

(Đính kèm phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom và tiêu thoát nước 

mưa chảy tràn) 

Quá trình thu gom và tiêu thoát nước mưa chảy tràn vào nguồn tiếp nhận 

được thể hiện trong sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Hình 6.  Sơ đồ thu gom và tiêu thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa trong khuôn viên Bệnh viện Quân - Dân y 

tỉnh Trà Vinh đảm bảo các yêu cầu sau: 

+ Hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà được thiết kế bằng cống bê tông cốt 

thép. Độ dốc hướng về điểm đấu nối xả ra nguồn tiếp nhận, đảm bảo khả năng tự 

chảy và không gây chảy ngược, ngập úng khu vực. 

+ Hệ thống thoát mưa được thiết kế hoàn toàn riêng biệt với hệ thống thu 

gom, thoát nước thải.  

+ Định kỳ kiểm tra, nạo vét, khai thông mạng lưới cống thu gom, tiêu 

thoát nước mưa chảy tràn. 

 

Nguồn tiếp nhận 

Sông Long Bình 

(Rạch Trà Vinh) 

Hệ thống cống tiêu thoát 

nước mưa chảy tràn 

Cống bêtông D400 

 

 

 Hệ thống thu gom           

nước mưa chảy tràn 

Cống bêtông D400 

 

 

 

Nước mưa từ sân 

bãi, đường nội bộ 

 Đường ống uPVC Ф 114 

Nước mưa từ trên 

sê-nô mái 

Cống công cộng  

trên đường Nguyễn Thị 

Minh Khai 
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+ Thực hiện tốt công tác vệ sinh sân bãi, đường nội bộ nhằm đảm bảo 

nước mưa chảy tràn không bị nhiễm bẩn do chảy qua các khu vực này.  

+ Kiểm soát tốt các khu vực bố trí thùng chứa rác thải, khu vực nhà kho 

chứa rác thải, đảm bảo nước mưa chảy tràn không bị nhiễm bẩn do chảy qua các 

khu vực này.    

b) Điểm thoát nước mưa 

- Vị trí thoát nước mưa: thoát ra hệ thống thoát nước công cộng trên 

đường Nguyễn Thị Minh Khai qua vị trí đấu nối tại cổng chính của Bệnh viện, 

tọa độ điểm đấu nối như sau: X =1098160; Y =591078 (theo VN-2000, kinh 

tuyến trục 105030’, múi chiếu 30). 

- Phương thức thoát nước mưa chảy tràn: Tự chảy 

 

Hình 7. Hệ thống tiêu thoát nước mưa chảy tràn 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a) Công trình thu gom nước thải 

 - Phương pháp thu gom nước thải: Nước thải phát sinh được thu gom về 

hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp tự chảy. 

Quá trình thu gom nước thải tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

được thể hiện trong sơ đồ sau: 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện 37 
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Hình 8. Quy trình thu gom nước thải 

• Thuyết minh quy trình: 

- Nước thải sinh hoạt sau hầm tự hoại được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung bằng đường ống thu gom nước thải uPVC Ф 90. 

- Nước thải y tế được thu gom về hệ thống xử lý nước thải bằng đường 

ống thu gom nước thải uPVC Ф 90. Nước thải phòng X – quang được thu gom 

vào cal nhựa có nắp đậy kín được đựng vào bọc nilong đen nhằm hạn chế ánh 

sáng và phóng xạ ra môi trường. 

Cao trình của hệ thống cống thu gom nước thải hạ dần cao độ theo hướng 

tập trung về hệ thống xử lý nước thải, nhằm đảm bảo khả năng tự chảy của dòng 

thải. Độ dốc của hệ thống thu gom nước thải là 3 0/00 

(Đính kèm phụ lục bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom nước thải) 

b) Công trình thoát nước thải  

- Hố ga nước thải sau xử lý (vị trí thao tác lấy mẫu quan trắc nước thải 

sau xử lý) toạ độ X =1098032; Y =591153 (theo VN-2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30). 

- với thông số kỹ thuật như sau: 

+ Vật liệu xây dựng: bêtông cốt thép 

Đường ống 

uPVC Ф 90  
Đường ống 

uPVC Ф 90 

Đường ống 

uPVC 114 

Cống công cộng Thành 

phố Trà Vinh 

Hầm tự hoại 

Nước thải y tế  (Trừ nước 

thải phòng X- quang) 

 

Hệ thống XLNT tập trung   

(công suất 100 m3/ngày đêm 

Nước thải sinh hoạt 

Nguồn tiếp nhận nước thải 

sông Long Bình                   

(Rạch Trà Vinh) 

(sông Long Bình) 
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+ Kích thước: Dài x rộng x sâu (0,5x0,5x0,6) m 

+ Số lượng: 01 

- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sau hệ thống xử lý được xả ra 

tuyến cống thoát nước thải trong khuôn viên Bện viện (tuyến cống Ф 114) → 

đấu nối vào cống thoát nước chung với Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà 

Vinh → dẫn ra công cộng trên đường Nguyễn Đáng → cuối cùng được xả thải 

ra nguồn tiếp nhận nước thải là Rạch Trà Vinh.  

- Hệ thống thoát nước thải được thiết kế theo phương pháp tự chảy. 

c) Điểm xả nước thải sau xử lý  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Long Bình (Rạch Trà Vinh) 

- Tọa độ điểm xả nước thải sau hệ thống đấu nối vào cống thoát nước của 

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1098 004  

+ Tọa độ Y= 591 176 

- Tọa độ điểm đấu nối đường cống thoát nước của Trung tâm sinh hoạt 

thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn Đáng (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1097 894 

+ Tọa độ Y= 591 114 

Vị trí đấu nối từ hệ thống cống thoát nước thải của Bệnh viện Quân - Dân 

y tỉnh Trà Vinh vào hố ga của hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn 

Đáng. 

- Tọa độ điểm xả thải vào nguồn tiếp nhận là Rạch Trà Vinh (gần Cầu 

Long Bình 2, thuộc phường 6, thành phố Trà Vinh)  (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1097 539 

+   Tọa độ Y= 592 311 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo hệ thống 

thoát nước của Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn 

Đáng, sau đó chảy ra Rạch Trà Vinh, loại hình xả ngầm xả ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm 
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1.3. Xử lý nước thải 

- Các hoạt động phát sinh nước thải tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà 

Vinh bao gồm: 

 + Nước thải sinh hoạt từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của cán bộ, công 

nhân viên, bệnh nhân, thân nhân của bệnh nhân thăm nuôi bệnh. 

 + Nước thải y tế từ khu khám điều trị ngoại trú, khu điều trị nội trú, ... 

- Lưu lượng nước thải phát sinh tại Bệnh viện cụ thể như sau: 

Bảng 18. Lưu lượng nước thải 

STT Nhu cầu cấp nước Đơn vị tính 

Lưu lượng nước thải 

Tỷ lệ 100 % 

lưu lượng 

nước cấp 

Tỷ lệ 80 % 

lưu lượng 

nước cấp 

1 

Nước cấp cho giường bệnh, 

hấp tiệt trùng, khử khuẩn 

dụng cụ,… 

m3/ngày 1,2 0,96 

2 
Nước sinh hoạt của người nhà 

bệnh nhân 
m3/ngày 0,06 0,048 

3 
Nước sinh hoạt của nhân 

viên, y bác sĩ 
m3/ngày 1,04 0,832 

4 
Nước sinh hoạt của bệnh 

nhân ngoại trú 
m3/ngày 5,25 4,2 

Tổng cộng m3/ngày 7,55 6,04 

Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 

Theo số liệu thống kê của Bệnh viện, lưu lượng nước thải phát sinh trong 

quá trình hoạt động của Bệnh viện trong năm 2024 là 2.204 m3/năm, tương 

đương phát sinh 6,04 m3/ngày đêm. Như vậy, công suất hoạt động của hệ thống 

xử lý nước thải tập trung (công suất 100 m3/ngày đêm) là hoàn toàn phù hợp với 

lưu lượng nước thải phát sinh tại Bệnh viện. 

Các công trình xử lý nước thải đã được xây dựng tại Bệnh viện Quân - 

Dân y tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau: 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý sơ bộ tại hầm tự 

hoại trước khi được xử lý tập trung tại hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện 

Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh.  

- Số lượng nhà vệ sinh: 10 

- Số lượng hầm tự hoại xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt: 03 hầm 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện 40 
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- Thể tích hầm tự hoại: 22 m3/hầm 

a) Hầm tự hoại 3 ngăn 

- Công trình đã được xây dựng, lắp đặt: Hầm tự hoại 3 ngăn. 

- Chức năng: Xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt: Hầm tự hoại thuộc loại công trình 

xử lý nước thải tại chỗ, quy trình xử lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9. Quy trình xử lý nước thải của hầm tự hoại 

* Thuyết minh quy trình:  

+ Ngăn chứa và phân hủy kỵ khí: Có thể tích tối thiểu chiếm ½ tổng thể 

tích của hầm tự hoại, đây là ngăn tiếp nhận trực tiếp dòng thải. Thành phần, đặc 

tính của nước thải sinh hoạt là chứa nhiều chất hữa cơ, cặn lơ lửng hòa tan và 

không tan trong nước, chứa nhiều hàm lượng Nitơ và photpho tồn tại dưới các 

dạng hợp chất muối. Do đó, tại đây dưới tác động của trọng lực phần cặn có tỷ 

trọng lớn được lắng xuống đáy bể và giữ lại; các thành phần ô nhiễm sẽ được xử 

lý bằng các loại vi sinh vật yếm khí tồn tại dưới đáy bể, chúng phân hủy các hợp 

chất hữu cơ, các thành phần muối amoni thành các khí tự do, tách ra khỏi nước, 

làm giảm hàm lượng ô nhiễm từ 40% - 45%. Phần váng nổi tích lũy trên bề mặt 

cũng sẽ được tính toán và hút định kỳ cùng với lượng cặn đã phân hủy trong bể. 

+ Ngăn lắng: Thể tích của ngăn lắng chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự 

hoại. Dòng nước thải sau khi được xử lý kỵ khí tại ngăn chứa được dẫn vào 

ngăn lắng nhằm loại bỏ tiếp tục lượng chất rắn lơ lửng còn trong dòng thải và 

Ngăn chứa 

Hệ thống cống thoát nước 

khu công nghiệp 

 

 

Ngăn lắng 

 

 Ngăn lọc 

 

 

Nước thải          

sinh hoạt 

 

Hệ thống xử lý nước 

thải tập trung 

Mạng lưới cống thu gom 

 

 

Hầm tự hoại 

 03 ngăn  
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sinh ra từ quá trình phân hủy của vi sinh vật. 

+ Ngăn lọc: Thể tích chiếm ¼ tổng thể tích của hầm tự hoại. Tại đây, toàn 

bộ sinh khối cũng như cặn lơ lửng còn lại trong nước thải được loại bỏ bằng vật 

liệu lọc. 

Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại được thu gon và xử lý tiếp tục 

tại hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày-đêm. 

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

b.1) Chức năng của hệ thống xử lý nước thải tập trung: thu gom và xử lý 

toàn bộ các loại nước thải phát sinh tại Bệnh viện, đảm bảo nước thải được xử lý 

đạt QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K = 1,2) trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

b.2) Công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung:100 m3/ngày-đêm 

b.3) Công nghệ xử lý nước thải: Công nghệ sinh học kết hợp khử trùng 

- Quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Bệnh 

viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 10. Quy trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Nước thải 

Song chắn rác 

Hố thu gom 

Bể điều hòa 

Bể phản ứng 

Hố đầu ra 

Nguồn tiếp nhận nước thải 
Cống công cộng  sông Long Bình (Rạch Trà Vinh)  

Máy thổi khí 

Chlorine 

Bể chứa bùn 

Nước hoàn lưu 

Bùn thải 

Bùn 

tuần 

hoàn 
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* Thuyết minh quy trình 

- Song chắn rác: Nước thải từ hầm tự hoại và các phòng khoa được thu 

gom về hệ thống xử lý nước thải thông qua hệ thống cống thu gom nước thải. 

Nước thải trước khi vào hệ thống xử lý sẽ được cho qua song chắn rác, tại 

đây có lắp đặt thiết bị chắn rác có kích thước mắt lưới dày (khoảng 1 - 1,5 mm). 

Tất cả những chất thải rắn có kích thước lớn như bông băng, bệnh phẩm, dụng 

cụ y tế có trong nước thải… đều được giữ lại tại đây, tránh làm nghẹt bơm và 

các thiết bị khác, làm giảm hiệu quả xử lý.  

- Hố thu gom (Collection tank): Hố thu gom có tác dụng như bể lắng, 

trong thời gian nước thải lưu tại hố thu gom nhờ tác động của trọng lực, các 

phần tử chất rắn có tỷ trọng lớn hơn của nước lắng xuống đáy bể và chúng được 

lấy ra khỏi nước thải.  

- Bể điều hòa (Equalization tank): Nước thải sau khi qua bể thu gom sẽ 

tiếp tục chảy đến bể điều hòa có thổi khí. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu 

lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải. Những lợi ích chính do bể 

này mang lại trong hệ thống xử lý nước thải có thể được liệt kê như sau: 

+ Giảm lưu lượng cực đại trong những giờ cao điểm; 

+ Giảm nồng độ các chất ô nhiễm hữu cơ cao cho quá trình xử lý sinh 

học; 

+ Tối ưu hóa các điều kiện cho quá trình xử lý sinh học theo sau, bao gồm 

việc giảm tải lượng hữu cơ, giảm và làm chậm lại sự dao động tải lượng hữu cơ, 

giảm nồng độ độc chất trong nước thải;  

+ Kiểm soát được pH. 

- Bể phản ứng SBR (Sequencing Batch Reactor tank): Quy trình hoạt 

động của bể SBR như sau: 

+ Pha làm đầy: Trong pha này, nước thải được bơm từ bể điều hòa lên bể 

SBR đến lượng nước thích hợp để xử lý thì ngừng bơm. 

+ Pha phản ứng: Sau khi cho nước vào bể, hệ thống bơm nước thải sẽ 

ngừng hoạt động, thay vào đó hệ thống sục khí sẽ được khởi động để tiến hành 

quá trình nitrit hóa, nitrat hóa và phân giải các hợp chất hữu cơ. Do trong pha 

này, không có nước thải vào trong bể vì vậy thể tích nước thải và tải trọng hữu 

cơ không được bổ sung, quá trình sục khí được duy trì, các vi sinh vật hiếu khí 

sẽ oxy hóa các hợp chất hữu cơ để sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, các hợp 

chất hữu cơ sẽ được loại bỏ khỏi nước thải. 
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+ Pha lắng: Các thiết bị sục khí ngừng hoạt động, quá trình lắng diễn ra 

trong môi trường tĩnh hoàn toàn, thời gian lắng thường nhỏ hơn 2 giờ. Trong 

pha này, các bông bùn đã được hình thành sẽ được lắng xuống đáy bể.  

+ Pha xả nước: Thực hiện đồng thời 2 quá trình là tháo phần nước trong 

sang bể xử lý tiếp theo và rút bùn dư đưa về bể chứa bùn 

- Khử trùng: Nước thải sau khi qua bể phản ứng sẽ được dẫn sang hố thu 

gom đồng thời chlorine sẽ được châm vào nhờ bơm định lượng hóa chất nhằm 

tiêu diệt hết lượng vi khuẩn gây bệnh. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 

28:2010/BTNMT (cột B, K = 1,2), được đấu nối vào cống thoát nước chung với 

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh và xả thải ra nguồn tiếp nhận là 

Rạch Trà Vinh thông qua cống thoát nước công cộng trên đường Nguyễn Đáng. 

- Bể chứa bùn: Lượng bùn sinh ra trong quá trình xử lý ở các công đoạn 

bể phản ứng, một phần sẽ được bơm hoàn lưu về hố thu gom, phần bùn thải 

được đơn vị có chức năng thu gom và xử lý định kỳ theo đúng quy định về quản 

lý chất thải.  

Biện pháp xử lý bùn dư: Căn cứ theo Phụ lục III Ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, bùn dư phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh 

viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh có mã chất thải là 12 06 13, mã EC là 19 08 14 

và thuộc loại chất thải thông thường (ký hiệu phân loại: TT). 

Toàn bộ lượng bùn sinh ra được tập trung vào bể phân hủy bùn, phần 

nước chảy tràn trong bể chứa bùn sẽ thu về bể cân bằng. Phần bùn lắng cô đặc 

sẽ được hút xử lý bùn theo quy định và định kỳ. 

Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh ký kết hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý bùn theo đúng quy định. 

Thông số kỹ thuật của các công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 19. Thông số kỹ thuật các công trình đơn vị 

TT Tên công trình đơn vị Kích thước Vật liệu xây dựng 

1 Bể thu gom - Bêtông cốt thép 

2 Bể điều hòa 
Đường kính x chiều cao 

= 5,64m x 4m 

- Thân bể: inox SUS 430, 

dày 3mm 

- Đáy bể: inox SUS 430, 

dày 5mm 
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3 Bể SBR 
Đường kính x chiều cao 

= 3,26m x 6m 

- Thân bể: inox SUS 430, 

dày 3mm 

- Đáy bể: inox SUS 430, 

dày 5mm 

4 Nhà điều hành Dài x rộng = 3m x 2m 

- Nền bêtông, mái tole, 

tường xây gạch ống, mac 

200. 

5 Bể chứa bùn 

Dài x rộng x cao = 

1.060mm x 730mm x 

550mm 

- Thể tích bể chứa bùn: 300 

lít. 

- Nhựa (100% bột nhựa 

nguyên sinh) 

Nguồn: Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

 

Hình 11. Hệ thống xử lý nước thải, công suất 100 m3/ngày đêm 

Danh mục các máy móc, thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nước thải 

được liệt kê trong bảng sau: 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện 45 
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Bảng 20. Danh mục máy móc thiết bị 

Nguồn: Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

b.4) Chế độ vận hành của hệ thống xử lý nước thải tập trung 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày-đêm tại Bệnh 

viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh hoạt động liên tục 24/24 giờ. Chế độ vận hành tự 

động. 

b.5) Các loại hóa chất và chế phẩm sinh học sử dụng trong hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

Các loại hóa chất và chế phẩm sinh học sử dụng trong hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 100 m3/ngày-đêm tại Bệnh việncụ thể như sau: 

- Chlorine: 25 kg/tháng 

b.6) Yêu cầu về quy chuẩn áp dụng đối với nước thải sau xử lý 

Chất lượng nước thải sau xử lý của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

được áp dụng theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải y tế, cột B, K = 1,2. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1.  Công trình thu gom khí thải trước khi được xử lý và công trình xử 

lý bụi, khí thải 

Tại thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện 

TT Tên máy 
Số 

lượng 

Thông số kỹ 

thuật 
Vị trí bố trí Ghi chú 

1 Bơm nhúng chìm  01 máy 2HP Bể thu gom 

Hoạt động 

tốt 

2 Bơm nhúng chìm 01 máy 2HP 
Bể cân bằng 

(điều hòa) 

3 
Ống phân phối 

khí 
01 bộ 

Ống nhựa uPVC 

Ф 34 - khoan lỗ 
 

4 Bơm nhúng chìm 01 máy 2HP 

Bể SBR 

5 Bơm nhúng chìm 01 máy 0,5HP 

6 Đĩa phân khối khí 01 bộ 9 inch 

7 Bơm bùn dư 01 máy 2HP 

8 Decanter  01 bộ - 

9 Máy thổi khí 02 máy - 

Nhà điều 

hành 

10 
Hệ hóa chất điều 

chỉnh pH 
01 máy - 

11 
Hệ hóa chất khử 

trùng 
01 máy - 

12 Tủ điều khiển 01 máy - 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh 
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Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh không phát sinh khí thải đặc trưng mà chủ yếu là khí 

thải phân tán, không tập trung từ phương tiện giao thông ra vào cổng, khu xử lý 

nước thải, khu bố trí các thùng rác và khí thải không thường xuyên của máy phát 

điện dự phòng (chỉ hoạt động khi mất điện).  

Do đó, trong quá trình hoạt động của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà 

Vinh không phát sinh khí thải công nghiệp, nên không đầu tư xây dựng các hạng 

mục công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải. 

2.2. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác 

a) Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông  

- Bố trí khu vực để xe khách và xe nhân viên, đảm bảo thuận tiện cho 

công tác khám chữa bệnh, cấp cứu. 

- Bêtông hóa sân bãi, đường giao thông nội bộ nhằm giảm thiểu được bụi 

cuốn lên từ mặt đường. 

- Kiểm tra và sửa chữa các vị trí hư hỏng trên đường giao thông nội bộ 

nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn phế phát sinh bụi từ nguồn này. 

- Các hoạt động vận chuyển trong khuôn viên Bệnh viện tuân theo quy 

trình phân bổ giao thông. 

- Thực hiện vệ sinh sân, đường nội bộ. 

- Đảm bảo diện tích và mật độ trồng cây xanh trong khuôn viên Bệnh viện 

b) Giảm thiểu tác động do khí thải từ hệ thống máy lạnh, máy điều hòa, tủ 

ướp lạnh từ các phòng khám, chữa bệnh và phòng bệnh  

- Trang bị hệ thống cung cấp khí sạch cho phòng mổ, hệ thống cung cấp 

khí y tế, hệ thống điều hòa không khí và thông gió cho các phòng chức năng tại 

Bệnh viện. 

- Đối với các loại máy lạnh, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ: Để tránh trường 

hợp bị rò rỉ khí gas trong quá trình hoạt động, Bệnh viện thực hiện ký kết với 

các đơn vị kỹ thuật bảo dưỡng máy móc định kỳ 1 lần/năm. 

c) Giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi, hơi hóa chất 

- Các phòng chức năng tại Bệnh viện được thiết kế thông thoáng kết hợp 

trang bị các loại quạt;  

- Thường xuyên dọn dẹp, phun thuốc diệt muỗi, khử mùi đối với các khu 

lưu chứa CTR, khu đất trống, khu vực công cộng, các khu cây xanh, khuôn 

viên,... 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường Từ Thiện 47 
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- Chất thải rắn sẽ được chứa trong các thùng kín. Chất thải y tế sẽ được 

thu gom, vận chuyển tới kho lưu giữ tạm thời với tần suất tối thiểu 01 lần/ngày, 

chất thải y tế nguy hại được lưu trữ trong kho lưu giữ tạm thời riêng biệt và cũng 

được ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý tuân thủ đúng 

quy định. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ vận hành 

hệ thống XLNT, nhân viên vệ sinh, ...: như khẩu trang, quần áo, găng tay, ... 

- Hơi hóa chất, dung môi bay hơi...... sinh ra từ các khu vực phòng khám, 

điều trị, phòng thanh trùng, phòng xét nghiệm,... được kiểm soát ở mức cho 

phép bằng cách trang bị hệ thống thông gió hiệu quả, hoạt động liên tục với lưu 

lượng luôn đảm bảo khả năng trao đổi 20 - 40 lần khí sạch với bên ngoài (quạt 

trần, quạt cây, máy lạnh, quạt hút).  

- Tăng cường công tác vệ sinh phòng khám, buồng bệnh, lau, rửa thường 

xuyên những nơi phát sinh mùi hôi, đặc biệt là khu vực nhà vệ sinh, khu vực kho 

chứa/tập kết CTR 

d) Giảm thiểu ô nhiễm do mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải 

- Các bể công trình của hệ thống XLNT được xây dựng hoàn toàn kín 

nhằm giảm thiểu tối đa phát tán mùi hôi ra khu vực xung quanh. 

- Tăng cường mật độ cây xanh và tạo hàng rào xanh giữa hệ thống 

XLNT với các phòng chức năng. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành hệ thống XLNT, đảm bảo hệ thống 

được vận hành liên tục, đúng quy trình và phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố. 

e) Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng 

- Bố trí Nhà máy phát điện với diện tích khoảng 32 m2. 

- Vị trí xây dựng Nhà máy phát điện cơ bản đảm bảo khoảng cách an 

toàn với các khoa, phòng của Bệnh viện. 

- Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì, kiểm tra, sửa chữa hư hỏng (nếu có), 

đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và giảm phát sinh khí thải. 

- Thực hiện phát tán khói thải máy phát điện dự phòng qua ống thải đồng 

bộ với máy, hướng thoát khí được đưa thẳng lên trên trời, đảm bảo khả năng 

phát tán khí thải ra môi trường không khí và không ảnh hưởng đến các công 

trình chính xung quanh. 

- Sử dụng nhiên liệu đốt là dầu DO hàm lượng S thấp (0,05%). 

- Tăng cường mật độ cây xanh trong khuôn viên Bệnh viện nói chung và 
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xung quanh khu vực máy phát điện nói riêng.  

  

Hình 12. Khuôn viên cây xanh của Bệnh viện 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu trữ chất thải rắn 

- Phương tiện thu gom: Thùng chuyên dụng màu xanh.  

- Nơi đặt thùng rác thu gom tại các khoa, phòng ban: loại 10 lít đặt tại 

buồng bệnh, buồng kỹ thuật; loại 240 lít đặt trên đường nội bộ và khu vực tập 

kết. 

- Thời gian lưu giữ chất thải tối đa tại khoa là 24 giờ. Sau khi chuyển 

xuống khu vực tập kết được lưu giữ tối đa là 48 giờ. 

- Số lượng các thiết bị, phương tiện thu gom và lưu chứa CTR thông 

thường đã được trang bị tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh cụ thể như 

sau: 

+ Thùng màu xanh có nắp đạp chân 10 lít có lót túi màu xanh: 42 thùng, 

thùng màu cam có thể tích 240 lít: 03 thùng  (chứa chất thải rắn sinh hoạt). 

+ Thùng màu vàng có nắp đạp chân loại 05 lít và 10 lít có lót túi màu 

vàng: 23 thùng (chứa chất thải rắn y tế thông thường). 

+ Thùng màu trắng có nắp đạp chân 10 lít: 05 thùng (chứa chất thải rắn 

thông thường sử dụng để tái chế). 

3.2. Công trình xử lý chất thải rắn 

- Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đã ký kết hợp đồng với Công ty 
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cổ phần công trình đô thị Trà Vinh (Hợp đồng số 138/2024/CTĐT/HĐ-VCR 

ngày 02/01/2024) thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt theo 

đúng quy định.  

Tần  suất thu gom: 01 lần/ngày 

 Nhìn chung, công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Bệnh 

viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đáp ứng được các yêu cầu, quy định tại Luật 

Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư số 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

3.3. Chủng loại, khối lượng chất thải rắn 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh 

Trà Vinh bao gồm: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày 

của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, ... và các chất thải 

ngoại cảnh khoảng 45.880 kg/năm. 

+ Chất thải rắn y tế thông thường: 

- Chất thải y tế thông thường phát sinh tại Bệnh viện bao gồm hộp giấy, 

thùng carton, túi nilong, chai nhựa…phát sinh trong năm 2024 là 5.475 kg. 

- Chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm từ các hoạt 

động chuyên môn y tế như: các ống tiêm, bông gòn thấm máu, chai lọ chứa hoá 

chất, mực in….phát sinh trong năm 2024 là 2.117 kg. 

  

Hình 13. Một số hình ảnh của các loại thùng chứa chất thải rắn y tế thông thường và 

nhà kho chứa chất thải tái chế 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Công tác quản lý, xử lý chất thải y tế tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà 

Vinh được thể hiện trong sơ đồ sau: 

 

Hình 14. Quy trình quản lý, xử lý chất thải y tế 

Các biện pháp được áp dụng nhằm quản lý, xử lý chất thải y tế tại Bệnh 

viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau: 

4.1. Công trình lưu trữ chất thải nguy hại 

a) Thiết bị, thùng chuyên dụng lưu trữ chất thải nguy hại  

a.1) Chất thải lây nhiễm 

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn: Đựng trong thùng có lót túi màu 

vàng loại 10 lít. Thời gian lưu giữ chất thải tối đa tại khoa là 24 giờ. Sau khi 

chuyển xuống nhà chứa chất thải của bệnh viện được lưu giữ tối đa là 48 giờ. 

- Chất thải lây nhiễm sắc nhọn: Đựng trong thùng có lót túi màu vàng 

loại 05 lít. Thời gian lưu giữ tối đa: Tại khoa và bệnh viện là 01 tuần. Hộp đựng 

vật sắc nhọn được chuyển đi tiêu huỷ cùng với chất thải sắc nhọn khi đã đầy tới 

mức 3/4 hộp.  

a.2) Chất thải nguy hại nhưng không lây nhiễm 

- Loại thùng chứa: 01 thùng chuyên dụng màu đen thể tích 10 lít.  

- Thời gian lưu giữ tối đa là 01 năm. 

b) Nhà kho chứa chất thải nguy hại 

Nhà kho chứa chất thải nguy hại tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà 
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Vinh cơ bản đáp ứng các quy định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

- Diện tích: 09 m2 (chiều dài = 03m, chiều ngang = 03 m) 

- Phần mái: mái lợp tole. Đảm bảo CTNH lưu chứa bên trong không tiếp 

xúc trực tiếp với ánh nắng và nước mưa. 

- Phần nền: Nền nhà kho đảm bảo không bị ngập nước, tránh được nước 

mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có 

sự cố rò rỉ, đổ tràn. 

- Nhà kho chứa chất thải nguy hại được phân chia thành các khu vực 

riêng biệt, phục vụ lưu trữ riêng biệt cho từng loại chất thải hoặc nhóm chất 

thải có cùng tính chất và có tên loại chất thải, mã số chất thải nguy hại (CTNH) 

(đối với chất thải y tế nguy hại). 

- Thực hiện nghiêm quy định về xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ 

sở y tế. Từ trước đến nay không có trường hợp quá tải về xử lý chất thải đối với 

đơn vị hợp đồng (Bệnh viện Sản - Nhi Trà Vinh). 

 Công tác phân loại, thu gom, bố trí bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa 

các loại chất thải y tế tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đã thực hiện 

theo đúng quy định tại các Điều 4, 5, 6, và Điều 7 của Thông tư số 20/2021/TT-

BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế. 

4.2. Công trình xử lý chất thải nguy hại 

- Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đã ký kết hợp đồng với Bệnh viện 

Sản - Nhi Trà vinh (Hợp đồng số 04R/2024/HĐKT ngày 20/12/2023) thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định. 

+ Tần suất thu gom: 48 giờ/lần. 

+ Thời gian thu gom: Buổi sáng thực hiện thu gom trong khoảng từ 7h30 

phút - 10h30 phút, buổi chiều từ 13h30 phút - 16h00 phút. 

+ Số lượng thùng rác chứa chất thải nguy hại: gồm 08 thùng loại 60 lít 

đến 120 lít, có dán mã chất thải nguy hại theo quy định. 

+ Chất thải lây nhiễm được các đơn vị sử dụng thùng chở rác thải y tế 

chuyên dụng (thùng màu vàng) vận chuyển về lưu giữ tạm thời tại kho chứa chất 

thải của Bệnh việnY tế, sau đó được Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh thu gom, xử 

lý theo mô hình cụm cơ sở y tế. 

- An toàn trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y rắn nguy hại: 

Các biện pháp được áp dụng nhằm đảm bảo an toàn trong thu gom, vận chuyển 
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và xử lý chất thải rắn nguy hại cụ thể như sau: 

+ Khi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phải mang đầy đủ bảo hộ 

lao động. 

- Nghiêm cấm nhân viên y tế thực hiện một số hành vi sau: 

▪ Tự ý thu gom, bán, cho chất thải hoặc vận chuyển chất thải ra khỏi 

phạm vi Bệnh viện. 

▪ Để chất thải lẫn với đồ vải hoặc dụng cụ y tế. Đậy nắp, bẻ cong, dùng 

tay tháo rời bơm kim tiêm. 

▪ Vận chuyển chất thải bằng xe không đúng quy định, không có nắp 

đậy kín. 

4.3. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại 

Khối lượng của từng loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt 

động của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh được liệt kê trong bảng sau: 

Bảng 21. Khối lượng của từng loại chất thải nguy hại năm 2024 

TT Loại chất thải y tế 

Mã 

chất 

thải 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

chính 

Trạng 

thái 

(thể) tồn 

tại 

thông 

thường 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg) 

1 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm 

cả chất thải sắc nhọn) 

13 01 

01 
LN Rắn/lỏng NH 1.472,50 

 

2 
Tổng lượng chất thải nguy hại không 

lây nhiễm 
      644,5  

2.1 
Hoá chất thải bao gồm hoặc có 

các thành phần nguy hại 

13 01 

02 
Đ, ĐS Rắn/lỏng KS 550,5  

2.2 Chất hàn răng amalgam thải 
18 01 

10 
Rắn NH 

18 01 

10 
-  

2.3 

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua 

sử dụng có chứa thuỷ ngân 

(như nhiệt kế) 

13 03 

02 
Đ, ĐS Rắn NH -  

2.4 
Dung dịch thải thuốc hiện ảnh 

và tráng phim gốc nước 

19 01 

01 

Đ, 

ĐS,AM 
Lỏng NH -  

2.5 Tổng lượng chất thải nguy hại khác  

a 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tin hoạt tính thải 

16 01 

06 
Đ, ĐS Rắn NH 47  

b 

Hộp chứa mực in (loại có các 

thành phần nguy hại trong 

nguyên liệu sản xuất mực) thải 

08 02 

04 
Đ, ĐS Rắn KS 42  

c Pin, ắc quy thải 
16 01 

12 

Đ, ĐS, 

AM 
Rắn NH 5 
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TT Loại chất thải y tế 

Mã 

chất 

thải 

Tính 

chất 

nguy 

hại 

chính 

Trạng 

thái 

(thể) tồn 

tại 

thông 

thường 

Ký 

hiệu 

phân 

loại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg) 

d 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại các mã khác), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

18 02 

01 
  15 02 02 A3020 -  

e 
Các loại nhiên liệu thải khác 

(bao gồm cả hỗn hợp)  

17 06 

03 

C, Đ, 

ĐS 
Lỏng NH -  

Tổng cộng 2.117,00  

Nguồn: Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh, 2024 

  

Hình 15. Một số hình ảnh của các loại thùng chứa và nhà kho chứa CTNH 

 Các biện pháp và công trình lưu giữ, xử lý CTNH tại Bệnh viện Quân - 

Dân y tỉnh Trà Vinh đảm bảo thực hiện đúng định của Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế, Thông tư số 22/2014/TT-

BKHCN ngày 25/08/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 

2263/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh, Quyết định số 

986/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 

1361/SYT-NVY ngày 14/6/2019 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

5.1. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
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Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đã và đang được thực hiện tại 

Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh cụ thể như sau: 

a) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ phương tiện giao thông 

- Quy định “TẮT MÁY, XUỐNG XE KHI RA VÀO CỔNG” đối với 

các phương tiện giao thông của người bệnh, người nuôi bệnh. 

- Bố trí khu vực nhà xe gần khu vực cổng chính của Bệnh viện, tạo điều 

kiện thuận lợi cho người bệnh, người nuôi bệnh khi ra vào. 

b) Giảm thiểu tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng 

- Bố trí Nhà máy phát điện với diện tích khoảng 32 m2, cách âm với môi 

trường xung quanh. 

- Nền móng đặt máy phát điện được xây dựng bằng bêtông, đảm bảo 

kiên cố và hạn chế lan truyền độ rung. 

-  Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo đúng thiết kế của máy 

phát điện. 

- Lắp đặt bộ phận giảm thanh, giảm nhiệt cho máy phát điện. 

- Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì, kiểm tra, sửa chữa hư hỏng (nếu có), 

đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng và giảm phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

5.2. Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn 

Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà 

Vinh cụ thể như sau: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn (đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ); 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với HTXL 

nước thải 

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với công trình này 

cụ thể như sau: 

- Công suất hoạt động: Trong quá trình thiết kế đã tính tính toán đến hệ 

số an toàn, nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả khi phát sinh sự cố. 

- Về máy móc và thiết bị:  

+ Tại các bể xử lý nước thải đều được bố trí đầy đủ các loại máy móc và 

thiết bị nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý của toàn hệ thống. Do đó, đảm bảo được 

tính chủ động ứng phó khi phát sinh sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị.   

+ Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì thiết bị, hệ thống điện; Thực hiện đầy 
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ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

đủ chế độ bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị theo quy 

định/hướng dẫn của nhà sản xuất.  

- Công tác hướng dẫn vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ: Sau khi 

vận hành nghiệm thu hệ thống, nhân viên phụ trách quản lý và vận hành hệ 

thống XLNT đã được chuyển giao công nghệ và nắm vững quy trình vận hành. 

- Về nhân lực: Bố trí nhân viên phụ trách vận hành hệ thống xử lý nước 

thải, chịu trách nhiệm vận hành và duy trì hệ thống hoạt động ổn định, đạt hiệu 

quả xử lý, giảm thiểu tối đa phát sinh sự cố xảy ra trong quá trình hệ thống hoạt 

động và phát hiện kịp thời các hư hỏng, sự cố. 

- Trong trường hợp phát sinh sự cố về sinh khối, thiết bị, … dẫn đến 

nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn: Nước thải được hoàn lưu xử lý lại. 

- Thực hiện đầy đủ công tác bảo trì thiết bị, hệ thống điện;  

- Thực hiện đầy đủ chế độ bảo trì, duy tu, bảo dưỡng các loại máy móc, 

thiết bị theo quy định/hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Thực hiện tốt chương trình quan trắc. 

* Công trình, thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với 

nước thải là một phần của hệ thống xử lý nước thải nhằm bảo đảm không xả 

nước thải chưa được xử lý ra môi trường trong trường hợp hệ thống xử lý nước 

thải xảy ra sự cố, cụ thể như sau: 

- Thiết bị: Trang bị 02 máy bơm tại các bể xử lý nước thải, hoạt động 

theo nguyên tắc luân phiên. 

- Trong trường hợp sự cố về máy sục khí ngưng hoạt động dưới 24h, 

nước thải được bơm về bể cân bằng và tiếp tục quy trình xử lý. 

- Trong trường hợp sự cố ngưng hoạt động trên 24h, Bệnh việnsẽ hợp 

đồng với đơn vị có chức năng bơm hút nước thải đi xử lý và báo với cơ quan 

quản lý để có biện pháp hỗ trợ, xử lý hiệu quả nhất. 

- Trong trường hợp cả hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố (sự cố tủ điện 

điều khiển, cháy nổ,…) thực hiện ngay các biện pháp điều tiết, sử dụng nước tiết 

kiệm để giảm thiểu nước thải phát sinh trong thời gian khắc phục sự cố và liên 

hệ với bệnh viện đa khoa tỉnh phối hợp xử lý đồng thời báo cáo về Sở Y tế và 

Sở Tài nguyên và Môi trường được biết. 

- Sau khi hoàn thành công tác khắc phục hệ thống XLNT: Phối hợp với 

đơn vị có đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường thực hiện quan trắc chất 

lượng nước thải sau xử lý, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 
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28:2010/BTNMT (Cột B, K = 1,2). 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố vỡ tắc đường cống thu gom, 

thoát nước thải 

Để kiểm soát sự cố vỡ tắc đường cống thu gom, thoát nước thải, Bệnh 

viện sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Định kỳ kiểm tra hệ thống đường cống thu gom, thoát nước thải, vị trí 

các mối nối,... 

- Tiến hành sửa chữa hệ thống cấp nước, cấp điện, thoát nước mưa,... gần 

hệ thống đường ống nước thải. 

- Trang bị thiết bị dự phòng và tập huấn cho cán bộ vận hành trong công 

tác sửa chữa, xử lý sự cố. 

- Khi phát sinh sự cố ngoài tầm kiểm soát của Bệnh viện: Báo cáo với 

lãnh đạo Bệnh viện để phối hợp đơn vị có chức năng khắc phục sự cố nhanh 

chóng, kịp thời, hạn chế tối đa tác động đến môi trường và con người. 

6.3. Phòng ngừa, giảm thiểu sự cố vỡ tắc đường cống thu gom, thoát 

nước mưa 

Để giảm thiểu tình trạng ngập úng tại Bệnh viện khi có mưa lớn do thời 

tiết bất thường, Bệnh viện thực hiện các biện pháp sau: 

- Kiểm tra và nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước mưa, tần suất 06 

tháng/lần. Tăng tần suất vào mùa mưa. 

- Thuê và bố trí các bơm nước nếu có tình trạng ngập úng cục bộ tại 

Bệnh viện. 

- Thường xuyên kiểm tra các hố gas thu nước, vệ sinh khi có rác rơi vãi 

hoặc lá cây tích tụ trên miệng thoát. 

- Cải tạo hệ thống thoát nước mưa khi cần thiết, bao gồm: đường cống, 

hố ga, nắp hố ga, ... 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

7.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Công tác phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện được thực hiện theo đúng quy 

định tại Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị định 

số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, Thông tư số 149/2020/TT-BCA 

ngày 31/12/2020 của Bộ Công an, Thông tư số 150/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ Công an, cụ thể như sau: 
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- Ban hành quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy và niêm yết 

tại các vị trí dễ thấy. 

- Các phương tiện PCCC luôn được kiểm tra thường xuyên, định kỳ và 

trong tình trạng sẵn sàng ứng phó sự cố.  

- Hàng năm Bệnh viện thực hiện kiện toàn đội PCCC, xây dựng kế hoạch 

công tác PCCC, kế hoạch tổ chức huấn luyện PCCC và tổ chức thực hiện đạt 

yêu cầu. 

- Hàng năm Bệnh viện thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các 

rủi ro đặc biệt theo quy định. 

- Đường nội bộ đảm bảo thông suốt cho phương tiện chữa cháy thao tác, 

đảm bảo các tia nước từ xe cứu hỏa có thể khống chế được nguồn lửa phát sinh 

ở bất kỳ vị trí nào trong Bệnh viện; 

- Thành lập đội PCCC cơ sở, với số lượng 15 người và được bố trí thành 

05 tổ. 

- Tổ chức huấn luyện công tác PCCC cho nhân viên dưới sự hướng dẫn, 

kiểm tra của lực lượng cảnh sát PCCC. 

- Phối hợp với cơ quan có chức năng khi phát sinh sự cố cháy nổ, để 

được hướng dẫn kịp thời các biện pháp ứng phó và khắc phục sự cố. 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân viên trong công tác phòng cháy 

chữa cháy. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo 

quy định tại TCVN 3890:2009, cụ thể như sau: 

Bảng 22. Danh mục thiết bị, phương tiện PCCC 

STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng 
Hiện trạng sử 

dụng 

1 Hệ thống báo nhiệt Đầu  01 

Hoạt động tốt, 

sẵn sàng ứng 

phó sự cố 

2 Hệ thống báo khói Đầu  8 

3 Bình chữa cháy MT3 Bình 09 

4 Bình chữa cháy bột MFZ8 Bình 09 

5 Xô nước Cái  10 

Nguồn: Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 
 

7.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động của tia bức xạ từ 

phòng chụp X-quang 
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- Xây dựng và ban hành nội quy sử dụng phòng máy, các quy trình thao 

tác. Tuân thủ các quy trình vận hành máy. 

- Phòng đặt máy X – quang đáp ứng các yêu cầu như thuận tiện cho việc 

lắp đặt, vận hành thao tác máy, di chuyển an toàn cho bệnh nhân. Có đèn, biển 

cảnh báo bức xạ bên ngoài phòng. 

- Phòng chụp X – quang được thiết kế đảm bảo không cho tia X lọt ra 

bên ngoài. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ y tế làm việc tại khu vực có 

bức xạ. Kiểm tra liều bức xạ cá nhân cho những người tiếp xúc với bức xạ để 

đánh giá giới hạn liều bức xạ cho những người tiếp xúc với bức xạ theo quy định 

tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/12/2020. 

- Đào tạo về an toàn bức xạ cho cán bộ chuyên trách về an toàn bức xạ 

cũng như cho toàn thể nhân viên bức xạ. 

- Trang bị thiết bị kiểm soát sự rò bức xạ hoặc thuê đơn vị có chức năng 

đến đo.  

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho nhân viên làm việc tại Phòng đặt máy 

X – quang. 

7.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố lây lan dịch bệnh 

- Biện pháp phòng ngừa: 

+ Các nhân viên, y bác sĩ trong Bệnh viện được trang bị đầy đủ các vật 

dụng bảo hộ theo đúng tiêu chuẩn ngành y tế quy định. 

+ Khi bệnh nhân được bác sĩ chuẩn đoán có nghi ngờ về các dịch bệnh dễ 

lây lan trong cộng đồng sẽ được đưa đi xét nghiệm, nếu phát hiện dương tính sẽ 

được đưa đi cách ly, điều trị tại khoa lây nhiễm. 

+ Ngăn ngừa lây chéo: Tổ chức phòng khám bệnh và tiếp nhận bệnh nhân 

khoa học, khám và chuẩn đoán chính xác, cảnh giác đối với những bệnh đang 

trong thời gian ủ bệnh; không để bệnh nhân tiếp xúc bừa bãi trong khi chờ khám 

bệnh; sắp xếp bệnh nhân vào các buồng bệnh cho hợp lý. 

+ Quy định chế độ làm việc cho nhân viên, không để mang mầm bệnh từ 

bên ngoài vào, từ bệnh nhân này sang bệnh nhân kia,... 

- Biện pháp ứng phó: 

+ Khi phát hiện bệnh truyền nhiễm, ngay lập tức đưa người nhiễm bệnh đi 

cách ly, điều trị tại Khoa truyền nhiễm. 
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+ Tiến hành công tác khử trùng, tẩy uế buồng bệnh, các dụng cụ, đồ đạc, 

chất thải để tiêu diệt mầm bệnh. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Theo nội dung của Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi 

tiết của “Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh Trà Vinh”, đến nay biện pháp bảo vệ môi 

trường tại Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh phần lớn không thay đổi. 

Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh đã được 

Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 17/GP-

UBND ngày 11/3/2022 (giấy phép môi trường thành phần). Đến thời điểm lập 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, hoạt động xả thải không thay đổi so 

với nội dung đã được cấp phép. 
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Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn 1: Nước thải y tế phát sinh từ các khoa, phòng tại Bệnh viện 

Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh. 

+ Nguồn 2: Nước thải sinh hoạt của y bác sĩ, bệnh nhân, người nuôi bệnh. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 100 m3/ngày-đêm 

- Dòng nước thải: 01 dòng thải là dòng nước thải sau xử lý được xả ra 

môi trường tiếp nhận nước thải. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: Số lượng các chất ô nhiễm và nồng độ các chất ô nhiễm có trong 

nước thải sau xử lý đạt giá trị giới hạn cho phép quy định tại QCVN 

28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, cột B, cụ thể 

như sau: 

Bảng 23. Giá trị giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý  

TT Thông số Đơn vị 
Giá trị C 

Cột B 
Giá trị Cmax 

1 pH - 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

2 BOD5  mg/l 50 60 

3 COD  mg/l 100 120 

4 TSS mg/l 100 120 

5 Sulfua (tính theo H2S) mg/l 4,0 4,8 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 12 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 60 

8 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 12 

9 Dầu mỡ động thực vật  mg/l 20 24 

10 Tổng coliforms MPN/100ml 5.000 5.000 

• Ghi chú:  

- KPH: Không phát hiện 

- Giá trị tối đa (Cmax) được tính bằng công thức quy định tại QCVN 

28:2010/BTNMT: Cmax = C x K 

Trong đó: 

+ C là giá trị của các thông số và các chất gây ô nhiễm, làm cơ sở để 

tính toán Cmax (áp dụng cột B: Nước thải y tế thải vào các nguồn nước không 

dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt). 

+ K là hệ số về quy mô đối với Bệnh viện có < 300 giường bệnh (K = 1,2). 
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+ Đối với các thông số: pH, tổng Coliforms sử dụng hệ số K = 1,0. 

- Vị trí xả nước thải: Tọa độ vị trí xả nước thải vào nguồn nước (tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 105030, múi chiếu 3o) 

- Tọa độ điểm xả nước thải sau hệ thống đấu nối vào cống thoát nước của 

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1098 004  

+ Tọa độ Y= 591 176 

- Tọa độ điểm đấu nối đường cống thoát nước của Trung tâm sinh hoạt 

thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn Đáng (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1097 894 

+ Tọa độ Y= 591 114 

Vị trí đấu nối từ hệ thống cống thoát nước thải của Bệnh viện Quân - Dân 

y tỉnh Trà Vinh vào hố ga của hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn 

Đáng. 

- Tọa độ điểm xả thải vào nguồn tiếp nhận là Rạch Trà Vinh (gần Cầu 

Long Bình 2, thuộc phường 6, thành phố Trà Vinh)  (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1097 539 

+ Tọa độ Y= 592 311 

- Chế độ xả nước thải: Xả nước thải liên tục (24 giờ) 

- Phương thức xả thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo hệ thống thoát 

nước của Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn Đáng, 

sau đó chảy ra Rạch Trà Vinh, loại hình xả ngầm xả ven bờ. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống cống thoát nước công cộng của 

đường Nguyễn Đáng, sau đó chảy ra sông Long Bình (Rạch Trà Vinh). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: Không có 
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Hình 16. Vị trí lấy mẫu quan trắc nước thải của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh 

 

Vị trí hố ga nước 

thải sau xử lý 

(X: 1098032; 

Y:591153) 
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Chương V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

Theo nội dung đề án bảo vệ môi trường chi tiết và được phê duyệt tại 

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà 

Vinh về việc phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Bệnh viện Quân – 

Dân y tỉnh Trà Vinh, chương trình quan trắc định kỳ tại Bệnh viện bao gồm: 

Bảng 24. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu  Thông số  Tần suất  

I Không khí 

1 
Không khí khu vực khuôn 

viên của Bệnh viện 
KK01 

Tiếng ồn, Bụi lơ lửng, 

SO2, NO2, NH3, H2S 
06 tháng/lần 

2 
Không khí cách Bệnh viện 

60m  theo hướng Đông 
KK02 

II Nước thải    

1 
Tại cống nước thải ra môi 

trường 
NT 

pH, TSS, BOD5, H2S, 

NO3
- -N, PO4

3-- P, 

NH4
+-N, Dầu mỡ động 

thực vật, Coliform 

03 tháng/lần 

Trong thời gian qua, Bệnh viện đã thực hiện đầy đủ chương trình quan 

trắc môi trường định kỳ kết quả quan trắc năm 2023 và 2024, cụ thể như sau: 

- Thông tin lấy mẫu quan trắc môi trường năm 2023 và 2024 

+ Quý I/2023: ngày 28/2/2023  Quý II/2023: ngày 22/5/2023 

+ Quý III/2023: ngày 04/8/2023 Quý IV/2023: ngày 03/11/2023 

+ Quý I/2024: ngày 28/3/2024  Quý II/2024: ngày 12/6/2024 

+ Quý III/2024: ngày18/9/2024    

Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023 và 2024 

được tổng hợp trong bảng sau: 

1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải 

Bảng 25. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2023 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cmax) 

Quý 

I/2023 

Quý 

II/2023 

Quý 

III/2023 

Quý 

IV/2023 

1 pH - 7,08 7,08 7,05 7,25 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/L 7,3 9,8 13,6 22,9 120 
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TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cmax) 

Quý 

I/2023 

Quý 

II/2023 

Quý 

III/2023 

Quý 

IV/2023 

3 BOD5 mg/L 4,9 4,9 2,0 1,1 60 

4 H2S mg/L KPH KPH KPH KPH 4,8 

5 NO3
- -N mg/L 0,859 0,508 6,272 0,540 60 

6 PO4
3-- P mg/L 0,06 0,01 0,14 0,03 12 

7 NH4
+-N mg/L 0,301 0,215 0,133 0,294 12 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L KPH 0,3 0,3 0,4 24 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
2,3.101 9,3.103 KPH 9,3.101 5.000 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

*Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện 

 - Giá trị tối đa cho phép áp dụng theo công thức Cmax=C x K của QCVN 

28:2010/BTNMT. Trong đó: 

 + Cmax: là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải 

y tế khi thải vào cống thải chung của khu dân cư. 

 + C: là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm (cột B) 

 + K: là hệ số tính với quy mô, loại hình cơ sở y tế (Bệnh viện có quy mô 

dưới 300 giường, chọn K=1,2). Không áp dụng hệ số K đối với thông số pH và 

Coliform. 

*Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy, nước thải sau hệ thống xử lý nước 

thải của Bệnh viện trong năm 2024 có chất lượng tốt, tất cả các thông số có giá 

trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, 

K=1,2). 

Bảng 26. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải năm 2024 

TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cmax) 

Quý 

I/2024 

Quý 

II/2024 

Quý 

III/2024 

1 pH - 7,67 7,59 7,44 6,5 – 8,5 

2 TSS mg/L 15 21 43 120 

3 BOD5 mg/L 16 19 26 60 
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TT Chỉ tiêu  Đơn vị  

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT 

(Cmax) 

Quý 

I/2024 

Quý 

II/2024 

Quý 

III/2024 

4 H2S mg/L KPH KPH KPH 4,8 

5 NO3
- -N mg/L 8,6 9,3 12,6 60 

6 PO4
3-- P mg/L 0,1 0,11 0,78 12 

7 NH4
+-N mg/L 1,14 1,40 KPH 12 

8 
Dầu mỡ động 

thực vật 
mg/L KPH KPH KPH 24 

9 Coliform 
MPN/ 

100mL 
2,7x103 1,4x103 1,1x103 5.000 

Nguồn: Kết quả giám sát môi trường đợt 1, đợt 2 năm 2024 

*Ghi chú: 

- KPH: Không phát hiện 

 - Giá trị tối đa cho phép áp dụng theo công thức Cmax=C x K của QCVN 

28:2010/BTNMT. Trong đó: 

 + Cmax: là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải 

y tế khi thải vào cống thải chung của khu dân cư. 

 + C: là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm (cột B) 

 + K: là hệ số tính với quy mô, loại hình cơ sở y tế (Bệnh viện có quy mô 

dưới 300 giường, chọn K=1,2). Không áp dụng hệ số K đối với thông số pH và 

Coliform. 

*Nhận xét: Kết quả quan trắc cho thấy, nước thải sau hệ thống xử lý nước 

thải của Bệnh viện trong năm 2024 có chất lượng tốt, đa số các thông số có giá 

trị thấp và nằm trong giới hạn cho phép so với QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, 

K=1,2).  

2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí 

2.1. Kết quả quan trắc năm 2023 

Bảng 27. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí năm 2023 

TT Vị trí quan trắc  

Thông số quan trắc 

Tiếng ồn 

dBA 

Bụi lơ 

lửng 

μg/m3 

SO2 

μg/m3 

NO2 

μg/m3 

NH3 

μg/m3 

H2S 

μg/m3 

I Quý I 
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TT Vị trí quan trắc  

Thông số quan trắc 

Tiếng ồn 

dBA 

Bụi lơ 

lửng 

μg/m3 

SO2 

μg/m3 

NO2 

μg/m3 

NH3 

μg/m3 

H2S 

μg/m3 

1 KK01 58,2 201 12,7 KPH 137 KPH 

2 KK02 60,7 164 8,3 3,7 180 KPH 

II Quý III 

1 KK01 53,2 65 11 KPH 194 KPH 

2 KK02 54,5 75 9,7 KPH 177 KPH 

QCVN 05:2023/BTNMT 55* 300 350 200 200 42 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 

Bảng 28. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với không khí năm 2024 

TT Vị trí quan trắc  

Thông số quan trắc 

Tiếng ồn 

dBA 

Bụi lơ 

lửng 

μg/m3 

SO2 

μg/m3 

NO2 

μg/m3 

NH3 

μg/m3 

H2S 

μg/m3 

I Quý II 

1 KK01 65 160 59 53 KPH KPH 

2 KK02 65,2 260 71 60 KPH KPH 

QCVN 05:2023/BTNMT 55* 300 350 200 200 42 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 

* Ghi chú: 

- Giá trị (*) áp dụng theo QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về tiếng ồn – đối với khu vực đặt biệt; 

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí – Trung bình 01 giờ; 

* Nhận xét: Theo kết quả quan trắc trong năm 2023 và 2024 cho thấy, tất cả các 

thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT 

và QCVN 26:2010/BTNMT. Cho thấy hoạt động của Bệnh viện không làm ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh. 
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Chương VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA       

CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

Các công trình xử lý chất thải đã được xây dựng tại Bệnh viện Quân - Dân 

y tỉnh Trà Vinh bao gồm: 

- Hầm tự hoại xử lý nước thải sinh hoạt: Căn cứ theo điểm d khoản 1 

Điều 31 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, 

Bệnh việnkhông thực hiện vận hành thử nghiệm công trình này. 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung: Căn cứ theo Khoản 4 Điều 31 của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Bệnh viện Quân 

- Dân y tỉnh Trà Vinh thuộc đối tượng không phải thực hiện vận hành thử 

nghiệm, cụ thể như sau: Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh 

Trà Vinh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn 

nước số 17/GP-UBND ngày 11/3/2022 (giấy phép môi trường thành phần). Đến 

thời điểm lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, hoạt động xả thải 

không thay đổi so với nội dung đã được cấp phép, cụ thể  như sau: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Long Bình (Rạch Trà Vinh) 

- Tọa độ điểm xả nước thải sau hệ thống đấu nối vào cống thoát nước của 

Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1098 004  

+ Tọa độ Y= 591 176 

- Tọa độ điểm đấu nối đường cống thoát nước của Trung tâm sinh hoạt 

thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn Đáng (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1097 894 

+ Tọa độ Y= 591 114 

Vị trí đấu nối từ hệ thống cống thoát nước thải của Bệnh viện Quân - Dân 

y tỉnh Trà Vinh vào hố ga của hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn 

Đáng. 

- Tọa độ điểm xả thải vào nguồn tiếp nhận là Rạch Trà Vinh (gần Cầu 

Long Bình 2, thuộc phường 6, thành phố Trà Vinh)  (VN 2000, kinh tuyến trục 

105030’, múi chiếu 30): 

+ Tọa độ X= 1097 539 
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+ Tọa độ Y= 592 311 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau xử lý tự chảy theo hệ thống 

thoát nước của Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi Trà Vinh ra đường Nguyễn 

Đáng, sau đó chảy ra sông Long Bình (Rạch Trà Vinh), loại hình xả ngầm xả 

ven bờ. 

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm 

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 100 m3/ngày đêm 

- Chất lượng nước thải: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải y tế. (cột B; K = 1,2). 

2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh không thuộc 

đối tượng thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Căn cứ Phụ lục II và XXVIII ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Bệnh viện Quân – Dân y tỉnh 

Trà Vinh không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ theo đề xuất của chủ cơ sở 

Quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý 

- Vị trí quan trắc: Hố ga nước thải sau xử lý (ký hiệu: NT) 

- Tần số quan trắc: 06 tháng/lần 

- Thông số giám sát: pH, TSS, BOD5, COD, Sulfua (tính theo H2S), 

Amoni (tính theo N), Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Dầu mỡ động, 

thực vật, Tổng Coliform. 

- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B, K=1,2) 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế . 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Căn cứ theo chương trình quan trắc của Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà 

Vinh và đơn giá được áp dụng theo Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 

18/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bộ đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, kinh phí thực hiện 

quan trắc môi trường hàng năm tại Bệnh viện ước tính khoảng 16.144.064 đồng 

mailto:cty.tuthien2018@gmail.com


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành 
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(bằng chữ: Mười sáu triệu, một trăm bốn mươi bốn nghìn, không trăm sáu mươi 

bốn đồng), cụ thể như sau: 

Bảng 29. Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc nước thải hàng năm  

TT Tên thông số 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 pH Mẫu 4 93.664              374.656  

2 COD Mẫu 4 327.901 1.331.604 

3 TSS Mẫu 4 235.782              943.128  

4 BOD5 Mẫu 4 280.468           1.121.872  

5 
Sulfua (tính theo 

H2S) 
Mẫu 

4 
376.748           1.506.992  

6 
Nitrat (tính theo 

N) 
Mẫu 

4 
441.862           1.767.448  

7 
Phosphat (tính 

theo P) 
Mẫu 

4 
402.605           1.610.420  

8 
Amoni (tính theo 

N) 
Mẫu 

4 
366.596           1.466.384  

9 
Dầu mỡ động 

thực vật 
Mẫu 

4 
712.764           2.851.056  

10 Coliform Mẫu 4 797.626           3.190.504  

Tổng cộng 16.144.064 
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ĐT: 0972 029 302    E-mail: cty.tuthien2018@gmail.com 

Chương VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong năm 2023 và 2024, Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh tiếp 

đoàn kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Theo Quyết định số 279/QĐ-STNMT ngày 26/7/2024 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

năm 2024 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) 

+ Thời gian kiểm tra: Ngày 23/8/2024 

+ Các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở như sau: 

• Thường xuyên theo dõi, vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo 

xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra nguồn tiếp nhận theo 

giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 17/GP-UBND ngày 11/3/2022. Lập 

hồ sơ giấy phép môi trường trước khi hết hiệu lực giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước chậm nhất trước 90 ngày. 

• Tiếp tục thực hiện đầy đủ nội dung công tác bảo vệ môi trường theo 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và Công văn xác nhận hoàn thành các công 

trình bảo vệ môi trường theo đề án chi tiết số 950/STNMT-CCBVMT ngày 

11/6/2018. 

• Trong quá tình hoạt động, trường hợp có thay đổi nội dung Đề án 

vảo vệ môi trường chi tiết, đề nghị Bệnh viện báo cáo về Sở Tài nguyên và môi 

trường để được xem xét trước khi triển khai thực hiện; trường hợp hoạt động 

nếu có xả ra sự cố môi trường, đề nghị Bệnh viện dùng ngay các hoạt động xả 

nước thải, khắc phục sự cố và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường và 

UBND thành phố Trà Vinh. 
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Chương VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

- Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh cam kết về tính chính xác, trung 

thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh cam kết xử lý các loại chất thải 

đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi 

trường khác có liên quan, cụ thể như sau: 

+ Đối với nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy tràn được thu gom vào hệ 

thống thu gom riêng biệt và xả thải ra cống thoát nước công cộng trên đường 

Nguyễn Thị Minh Khai; Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa 

ô nhiễm nước mưa. 

+ Đối với nước thải: Được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung 

(công suất 100 m3/ngày-đêm), nước thải sau xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT 

(Cột B, hệ số K = 1,2) được xả thải ra nguồn tiếp nhận là Rạch Trà Vinh. 

+ Đối với chất thải rắn (chất thải thông thường và chất thải nguy hại): 

Thực hiện đầy đủ các biện pháp phân loại và quản lý chất thải tại nguồn; thực 

hiện ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng thực hiện thu gom, vận chuyển và 

xử lý chất thải theo đúng quy định. Đảm bảo công tác quản lý và xử lý chất thải 

rắn đúng theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của 

Bộ Y tế. 

+ Đối với các nguồn phát sinh khí thải, tiếng ồnThực hiện đầy đủ các 

biện pháp giảm thiểu tác động của bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung. Đảm bảo 

môi trường không khí đạt: 

• QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

không khí. 

• QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (áp 

dụng đối với khu vực thông thường từ 06 giờ đến 21 giờ).  

+ An toàn bức xạ trong y tế thực hiện tuân thủ theo Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 9/6/2014 giữa Bộ khoa học công nghệ và 

Bộ Y tế về việc Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế và Thông tư số 

22/2014/TT-BKHCN ngày 25/08/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

+ Phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố cháy nổ: Thực hiện đầy đủ các 

biện pháp theo đúng quy định tại Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật PCCC, Nghị định số 136/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, Thông 
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tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an, Thông tư số 

150/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an. 

+ Thực hiện lập và nộp Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm 

theo đúng quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

- Bệnh viện Quân - Dân y tỉnh Trà Vinh cam kết duy trì thực hiện 

nghiêm chỉnh các biện pháp bảo vệ môi trường và vận hành xuyên suốt các công 

trình xử lý chất thải với quá trình hoạt động. 
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